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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:


 Nền kinh tế Việt Nam đã chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ cuối những năm 1980 đầu những năm 1990. Việc chuyển đổi cơ chế kinh tế bắt đầu với việc xây dựng nền kinh tế đa thành phần, trong đó khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, khu vực kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển. Bên cạnh đó, sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào nền kinh tế giảm dần. Nhiều chính sách mới của Nhà nước đã được ban hành để nền kinh tế từng bước hoạt động theo nguyên tắc thị trường. 

Cùng với đất nước, ngành tài chính - ngân hàng cũng đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc. Hoạt động tài chính - ngân hàng dần thể hiện tính thị trường. Sự cạnh tranh khốc liệt luôn là vấn đề cấp bách đối với các đối tác tham gia trên thị trường. Bên cạnh đó, yếu tố rủi ro trong lĩnh  vực kinh doanh tiền tệ ngày càng trở nên phức tạp và cần có giải pháp phòng ngừa kịp thời.

Để vượt qua áp lực cạnh tranh, Việt Nam đã và đang tiếp tục thực hiện cải cách hệ thống tài chính - ngân hàng. Song tiến trình hội nhập thị trường tài chính thế giới cũng tác động trực tiếp đến hệ thống ngân hàng Việt Nam. Chính vì vậy, làm thế nào để phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống tài chính - ngân hàng và bảo vệ người gửi tiền là yêu cầu quan trọng đặt ra với hệ thống giám sát tài chính quốc gia.

Nhằm đạt được mục tiêu đó, chính sách bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam đã góp phần hoàn thiện một bước cấu trúc của thị trường tài chính, không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính - ngân hàng và sự phát triển ổn định của thị trường tài chính quốc gia.

Thực tế đã chứng minh, 10 năm qua chính sách bảo hiểm tiền gửi đã phát huy tích cực trong việc góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống tài chính-ngân hàng, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền. Tuy nhiên, so với các tổ chức trong mạng an toàn tài chính quốc gia thì hệ thống pháp luật về bảo vệ người gửi tiền hiện nay còn thiếu đồng bộ, hiệu lực pháp lý thấp. Trong khi hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam hiện vẫn đang được điều chỉnh bởi Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 thì hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG lại được điều chỉnh trên cơ sở Luật do đó không tương xứng về cơ sở pháp lý. 

Chính sách BHTG đã ra đời được hơn 10 năm nhưng địa vị pháp lý của tổ chức BHTG vẫn chưa có quy định rõ ràng về mô hình tổ chức. Nhằm tạo ra cơ chế pháp lý bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người gửi tiền và để bảo hiểm tiền gửi trở thành công cụ tài chính hữu hiệu của Nhà nước góp phần bảo đảm an toàn nền tài chính - tiền tệ quốc gia trong bối cảnh hiện nay cần phải hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi. Đặc biệt, khi khủng hoảng tài chính xảy ra, các quốc gia thường đưa ra các chính sách liên quan tới bảo lãnh các nghĩa vụ của bên liên quan nhằm trấn an người gửi tiền và thị trường và bảo hiểm tiền gửi là một trong những công cụ để thực hiện mục tiêu đó. 

Việc nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, cụ thể chính sách BHTG nhằm xây dựng hệ thống chính sách BHTG hiệu quả là vấn đề quan trọng đối với mỗi quốc gia là đòi hỏi bức xúc hiện nay đặc biệt là ở các nước đang phát triển nhất là Việt Nam.

Với mong muốn được nghiên cứu và đóng góp thiết thực vào việc hoạch định chính sách bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam qua kiến thức tiếp thu được trong chương trình cao học hành chính công tôi chọn vấn đề “THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM TIỀN GỬI” làm đề tài luận văn cao học quản lý hành chính công.

2. Mục đích nghiên cứu:

- Thứ nhất: Hệ thống hóa có bổ sung và hoàn thiện những vấn đề ‎lí luận về chính sách BHTG;

- Thứ hai: Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách BHTG qua đó chỉ ra một số tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách BHTG;

- Thứ ba: Trên cơ sở quan điểm đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước về chính sách tài chính quốc gia đề xuất định hướng hoàn thiện chính sách BHTG cũng như một số giải pháp hoàn thiện chính sách BHTG hiện nay.

3. Tình hình nghiên cứu:

Đã có một số đề tài nghiên cứu về hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam, ví dụ: Tài liệu đào tạo ngắn hạn về bảo hiểm tiền gửi; Bảo hiểm tiền gửi - Nguyên lý, thực tiễn và định hướng; Chính sách bảo hiểm tiền gửi của Mỹ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam…; tuy nhiên chưa có đề tài nghiên cứu chuyên sâu về hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi. Do vậy đây được coi như là công trình khoa học đầu tiên đề cập một cách có hệ thống và cụ thể vấn đề này, không trùng lặp với các công trình đã công bố.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu là chính sách bảo hiểm tiền gửi. Đề tài luận văn nghiên cứu trong phạm vi cả nước với thời gian khảo sát thực tế từ 2000 - 2010.

5. Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu được áp dụng ở đây là phương pháp định lượng, cụ thể là phương pháp phân tích so sánh kết hợp với các phương pháp thống kê và phân tích kinh tế. Đồng thời khảo sát thực tế, thu thập, nghiên cứu và phân tích tài liệu, số liệu trên các báo cáo và xử lý tài liệu bằng phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, hệ thống hoá, khái quát hoá để làm rõ vấn đề đặt ra.

Luận văn có sử dụng các tài liệu, số liệu trong và ngoài nước đã công bố có liên quan đến đề tài.

6. Đóng góp mới của luận văn:

- Về mặt lý luận: Luận văn làm rõ khái niệm, đặc điểm của bảo hiểm tiền gửi, vai trò của bảo hiểm tiền gửi, từ đó hệ thống hoá khái niệm chính sách bảo hiểm tiền gửi, yêu cầu và đặc biệt là nội dung của chính sách BHTG trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

- Về mặt thực tiễn: Trên cơ sở đánh giá thực trạng chính sách bảo hiểm tiền gửi chỉ ra những vấn đề bất cập cần giải quyết và đề ra giải pháp hoàn thiện chính sách BHTG phù hợp với điều kiện đổi mới của đất nước hiện nay.

7. Bố cục luận văn:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được chia làm 3 chương:

Chương I: Luận cứ khoa học của chính sách bảo hiểm tiền gửi 

Chương II: Thực trạng chính sách bảo hiểm tiền gửi  
Chương III: Phương hướng và hệ thống giải pháp hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi
CHƯƠNG I: LUẬN CỨ KHOA HỌC CỦA CHÍNH SÁCH
BẢO HIỂM TIỀN GỬI

1.1 Tổng quan về bảo hiểm tiền gửi 

1.1.1. Tiền gửi và tiền gửi được bảo hiểm

a, Khái niệm tiền gửi: 

Trong quá trình phát triển của văn minh nhân loại, đời sống kinh tế xã hội tồn tại xuất hiện một số người tạm thời có tiền nhàn rỗi hoặc thừa vốn. Đồng thời có một số cá nhân hoặc tổ chức tạm thời thiếu tiền để tiêu dùng hoặc sản xuất kinh doanh dẫn đến xuất hiện hiện tượng người thừa vốn muốn cho người thiếu vốn sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi của mình (việc làm này mang dáng dấp của hoạt động cho vay) và người thiếu vốn muốn sử dụng tạm thời số tiền nhàn rỗi đó (việc này mang dáng dấp của hoạt động đi vay) và đồng ý trả cho người có vốn một khoản tiền nhất định (sau này gọi đó là lãi suất).

Ban đầu hành vi đó mang tính tự phát trong kinh tế xã hội nhưng do sự phát triển của nền sản xuất, yêu cầu về vốn một số tổ chức được chuyên làm công việc cho vay - đi vay ra đời, những tổ chức này đi vay của cá nhân, tổ chức có tiền nhàn rỗi và cá nhân, tổ chức cần tiền vay lại. Đây là những tổ chức trung gian nhằm nối người cho vay và đi vay lại với nhau và hình thức các tổ chức này mang dáng dấp các tổ chức tín dụng, ngân hàng và hoạt động ngân hàng ra đời. Như vậy, những người tạm thời thừa vốn họ mang tiền đến gửi ngân hàng để họ được nhận lãi suất theo thoả thuận với ngân hàng, còn người cần vốn tìm đến ngân hàng để vay tiền và họ cũng phải trả lãi suất cho khoản vay đó. Người ta quan niệm số tiền tạm thời nhàn rỗi mà khách hàng mang đến gửi ở ngân hàng là tiền gửi.

Trong hoạt động ngân hàng, khái niệm này được sử dụng để chỉ các khoản tiền được gửi ở các tổ chức tín dụng (TCTD) dưới nhiều hình thức khác nhau của nhiều chủ thể khác nhau. 

Theo cách hiểu khác thì tiền gửi là tiền mà các doanh nghiệp và cá nhân gửi vào ngân hàng thương mại nhằm mục đích phục vụ các thanh toán không dùng tiền mặt và có thể dễ dàng chuyển thành tiền mặt

Ngoài ra, tại Nghị định số 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ về giữ bí mật thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản của khách hàng gửi tại các TCTD cũng đưa ra quy định về tiền gửi như sau: "Tiền gửi của khách hàng bao gồm tiền Đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn - kể cả tiền gửi tiết kiệm và các hình thức tiền gửi khác". 

Tựu chung lại, tiền gửi là số tiền của tổ chức, cá nhân gửi tại tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác. Tiền gửi được hưởng lãi hoặc không hưởng lãi và theo nguyên tắc phải hoàn trả cho người gửi tiền.
b. Các loại tiền gửi

- Tiền gửi tiết kiệm: là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm. Tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng nguồn vốn huy động (60-70%). Tiền gửi tiết kiệm có các loại chủ yếu sau:

+ Tiết kiệm không kỳ hạn: là sản phẩm được thiết kế cho đối tượng khách hàng cá nhân hoặc tổ chức có tiền tạm thời nhàn rỗi muốn gửi ngân hàng vì mục đích sinh lợi và an toàn. Đây là loại tiết kiệm không xác định thời hạn, thời gian gửi, với loại tiền gửi này khách hàng có thể gửi tiền và rút tiền bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch nhưng không thực hiện được các giao dịch thanh toán như tiền gửi thanh toán. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn tuy không được coi là nguồn vốn có thời hạn dài nhưng tương đối ổn định do vậy NH có thể sử dụng cho mục đích có thời hạn dài.

+ Tiết kiệm có kỳ hạn: Đây là loại tiền được gửi vào ngân hàng (NH) trên cơ sở có thoả thuận về thời hạn, lãi suất tiền gửi và do đó khách hàng chỉ được rút khi đến hạn. Nếu rút trước thì khách hàng phải chịu mức lãi suất thấp hơn.


 - Tiền gửi thanh toán: Đây là loại tiền gửi không kỳ hạn tức là khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc nào và không cần báo trước cho NH. Khách hàng có quyền ký phát hành séc nên gọi là tài khoản séc. Mục đích của khách hàng khi gửi tiền thanh toán là đảm bảo an toàn, tiện lợi, nhanh chóng trong thanh toán và nhất là được NH đáp ứng các dịch vụ của NH. Vì vậy, thông thường NH thường không trả lãi cho số dư trên tài khoản và nếu có thì rất nhỏ (<0,5%/ năm). Tài khoản này được phép dư có tức là khách hàng chỉ được sử dụng trong phạm vi tiền ký gửi của mình tại NH. Việc rút tiền hoặc chi trả cho bên thứ 3 được thực hiện bằng việc phát hành séc.

- Tiền gửi cá nhân: là hình thức ngân hàng mở tài khoản tiền gửi cho khách hàng là cá nhân có nhu cầu nhận chuyển tiền vào tài khoản, ví dụ để nhận lương hàng tháng hay nhận tiền từ nước ngoài hoặc từ cá nhân khác trong nước…

- Tiền gửi có kỳ hạn: là loại tiền được uỷ thác vào NH trên cơ sở có sự thoả thuận về thời gian rút tiền giữa khách hàng và NH. Tiền gửi có kỳ hạn là một nguồn vốn tín dụng mang tính ổn định, về mục đích của người gửi tiền là họ muốn kiếm lời chứ không phải dùng để thanh toán. Do đó, khác với tiền gửi không kỳ hạn yếu tố lãi suất càng cao thì khách hàng gửi càng nhiều. Chính vì thế để tăng cường khả năng huy động của nguồn này trước hết các NHTM thường đưa ra nhiều thời hạn khác nhau như: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng.

Mỗi loại ngân hàng thương mại áp dụng một mức lãi suất tương đương phù hợp với nguyên tắc thời hạn nhưng không được vượt quá lãi suất mà Ngân hàng nhà nước quy định.

- Tiền gửi không kỳ hạn: là loại tiền gửi được sử dụng với mục đích chủ yếu là thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng bằng các phương tiện thanh toán như: séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, chuyển tiền điện tử... 

- Chứng chỉ tiền gửi: Là chứng nhận của ngân hàng phát hành để huy động vốn trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ cho một khoản tiền trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và các điều khoản cam kết khác giữa Ngân hàng và người mua chứng chỉ.

- Trái phiếu ghi danh: là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu doanh nghiệp), một tổ chức chính quyền (trái phiếu kho bạc), chính quyền (công trái hoặc trái phiếu chính phủ). Người mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ. Trên trái phiếu ghi danh có tên và địa chỉ của trái chủ.

c. Loại tiền gửi được bảo hiểm: 

Một trong các hoạt động của ngân hàng thương mại là đi vay và cho vay. Đối với hoạt động cho vay, khi tổ chức, cá nhân phát sinh nhu cầu vay vốn ngân hàng họ phải đến ngân hàng thực hiện các thủ tục hành chính cũng như phải chứng minh rằng họ có tài sản bảo đảm để thế chấp cho khoản vay. Ngược lại, khi ngân hàng đi vay dưới hình thức huy động tiền gửi của khách hàng thì ngân hàng lại không cần có tài sản đảm bảo, vì vậy khi ngân hàng xảy ra các loại rủi ro như ngân hàng bị phá sản, mất niềm tin của công chúng hay bị ảnh hưởng bởi các điều kiện như thiên tai, địch hoạ, khủng hoảng kinh tế-tài chính... có nghĩa là khoản tiền gửi của người gửi tiền cũng bị rủi ro. Bởi vậy, để ổn định cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, của các tổ chức tín dụng, tạo lập niềm tin cho người gửi tiền và ổn định kinh tế - xã hội phải có hoạt động bảo hiểm đối với khoản tiền gửi của khách hàng. Hoạt động đó là nhằm hạn chế và khắc phục rủi ro cho người gửi tiền khi hoạt động ngân hàng hoạt động không ổn định. Từ đó phát sinh nhu cầu hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG).

Tùy theo mỗi quốc gia mà có những quy định khác nhau về chủ thể đứng ra thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm tiền gửi. Tuy nhiên, theo khảo sát từ hệ thống BHTG thế giới thường là tổ chức của nhà nước đứng ra làm nhiệm vụ BHTG (gọi là tổ chức BHTG) và đây là tổ chức phi lợi nhuận. Tiền gửi được tổ chức BHTG đứng ra bảo hiểm gọi là tiền gửi được bảo hiểm.


Tuy nhiên không phải tất cả các loại tiền gửi đều được tổ chức BHTG nhận bảo hiểm mà chỉ hạn chế ở một số loại tiền gửi và điều này phụ thuộc vào quy định của các nước.

Cam kết BHTG thể hiện dưới hình thức là hợp đồng ràng buộc quyền lợi và nghĩa vụ của 3 đối tác gồm: tổ chức BHTG, tổ chức tham gia BHTG và khách hàng gửi tiền. Tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm là cơ sở để xác định trách nhiệm của tổ chức BHTG đối với người gửi tiền và tổ chức tham gia BHTG. 

"Tiền gửi được bảo hiểm" được quy định rõ ràng sẽ tránh được những  kiện tụng tiềm ẩn và rủi ro đạo đức phát sinh khi có một tổ chức tham gia BHTG mất khả thanh toán và bị đóng cửa. Đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức tham gia BHTG tính và nộp đúng, đủ số phí cũng như hoạt động kiểm tra của tổ chức BHTG đối với việc tính và nộp phí của tổ chức tham gia BHTG. Vì vậy, hầu hết các nước thường quy định loại tiền gửi được bảo hiểm và/ hoặc loại tiền gửi không được bảo hiểm như Đài Loan hoặc Mỹ. 

Tuy việc quy định tiền gửi nào được bảo hiểm phụ thuộc vào chính sách của mỗi quốc gia nhưng theo một nghiên cứu của Quỹ tiền tệ Quốc tế [20], những loại tiền gửi thường được hầu hết các hệ thống BHTG bảo hiểm bao gồm:

- Tiền gửi nội tệ của cá nhân bao gồm tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm bằng nội tệ;

- Kỳ phiếu do tổ chức tham gia BHTG phát hành và được quy định bởi luật hoặc các quy định của tổ chức BHTG như là một loại tiền gửi; 

- Chứng chỉ tiền gửi nội tệ ghi danh vì đây là một loại giấy biên nhận có hưởng lãi, xác nhận về khoản vốn gửi ngân hàng hoặc tại tổ chức tiết kiệm với mục đích chính là tạo vốn cho ngân hàng; 

- Tiền gửi ngoại tệ: Việc quyết định lựa chọn tiền gửi ngoại tệ là đối tượng bảo hiểm phụ thuộc rất nhiều vào tình hình sử dụng ngoại tệ của từng quốc gia. Ở những nước tiền gửi ngoại tệ được sử dụng rộng rãi và đặc biệt những nước mà tiền tệ bị đô la hoá, hệ thống BHTG có thể bảo hiểm cả ngoại tệ để thúc đẩy ổn định tài chính. Theo nghiên cứu mới nhất, tính đến năm 2010 có tới trên 60 hệ thống BHTG bảo hiểm ngoại tệ [28].

Nhiều quốc gia đã loại khỏi đối tượng được bảo hiểm các loại tiền gửi sau:

· Tiền gửi liên ngân hàng;

· Chứng chỉ tiền gửi không ghi danh;

· Tiền gửi của các cơ quan chính quyền các cấp và tổ chức kinh tế lớn.

  1.1.2. Hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Hoạt động BHTG về bản chất là hoạt động cung cấp dịch vụ BHTG, một loại hàng hóa mang tính xã hội cao. Theo cách phân loại của nhà kinh tế học Stiglitz, dịch vụ BHTG thuộc loại hàng hóa công không thuần túy căn cứ vào tính không loại trừ thụ hưởng một cách tuyệt đối của dịch vụ này. Xuất phát từ một trong các mục đích cơ bản của hoạt động BHTG là góp phần đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính quốc gia, người thụ hưởng dịch vụ BHTG là toàn xã hội. Người gửi tiền thuộc đối tượng được bảo hiểm sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách BHTG qua việc họ được tổ chức BHTG chi trả tiền bảo hiểm khi ngân hàng họ gửi tiền mất khả năng thanh toán và bị đóng cửa. Người cho vay sẽ được hưởng lợi từ dịch vụ BHTG nhờ sự ổn định của hệ thống tài chính làm cho khoản đầu tư của họ được an toàn hơn. Đến lượt, hệ thống tài chính ổn định cũng sẽ giúp cho các ngành kinh tế khác phát triển [1].

* Khái niệm, bản chất BHTG 

Xuất phát từ rủi ro của tiền gửi  như đã phân tích ở trên vì vậy cần thiết phải có hoạt động BHTG, đây là hoạt động bảo hiểm mà tổ chức BHTG cam kết bồi hoàn phần tiền gửi gặp rủi ro trong điều kiện pháp luật quy định mà nguồn kinh phí một phần do các tổ chức tín dụng phải đóng góp.
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Sơ đồ 1.1 Quan hệ bảo hiểm tiền gửi

Như vậy về nguyên lý, bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được hiểu là việc tổ chức bảo hiểm tiền gửi cam kết với tổ chức được phép nhận tiền gửi về việc sẽ chi trả một phần hoặc toàn bộ khoản tiền gửi (đôi khi cả tiền lãi) cho người gửi tiền khi các tổ chức này bị mất khả năng thanh toán hoặc chấm dứt hoạt động.

Trong quan hệ BHTG luôn là quan hệ ba bên: 

+ Chủ thể BHTG;

+ Chủ thể tham gia BHTG;
+ Chủ thể được chi trả BHTG.

Theo quan hệ trên thì chủ thể tham gia BHTG là các tổ chức tín dụng, và các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng nhưng có hoạt động nhận tiền gửi của khách hàng, các chủ thể tham gia BHTG phải đóng phí cho tổ chức BHTG, khi ngân hàng/tổ chức tín dụng có rủi ro xảy ra sẽ được tổ chức BHTG bồi hoàn cho chủ thể gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG theo quy định của pháp luật.

Như các loại hình bảo hiểm khác, BHTG hoạt động trên nguyên tắc “số đông bù số ít” thể hiện tính xã hội, tính tương trợ trước rủi ro của mỗi thành viên. Tuy nhiên, BHTG cũng có những nét khác biệt cơ bản so với các loại hình bảo hiểm thương mại khác. Trong khi bảo hiểm thương mại là loại bảo hiểm vì lợi nhuận và chỉ bảo vệ tài sản của từng cá nhân thì BHTG là loại hình bảo hiểm phi lợi nhuận thực hiện mục tiêu chính sách công nhằm góp phần ổn định hệ thống tài chính quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền. Ngoài ra, BHTG luôn chủ động đối phó với những rủi ro xảy ra và sử dụng tất cả các phương thức để khuyến khích các tổ chức tham gia BHTG hoạt động an toàn, hiệu quả, đồng thời giám sát chặt chẽ các rủi ro của các tổ chức này.
Nội dung chính BHTG

- Thu phí bảo hiểm:

Tại hầu hết các quốc gia có triển khai chính sách BHTG, phí BHTG là nguồn tài chính quan trọng, tích lũy vốn đảm bảo cho mục đích của hoạt động BHTG. 

Phí BHTG là khoản tiền của các tổ chức tham gia BHTG nộp cho tổ chức BHTG để được bảo hiểm tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tham gia BHTG.

Hiện nay trên thế giới tỷ lệ phí BHTG mà mỗi tổ chức tham gia BHTG được áp dụng để tính phí được chia làm hai loại: tỷ lệ phí BHTG đồng hạng và tỷ lệ phí BHTG không đồng hạng [1]. Căn cứ vào mức độ phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng và các ngành có liên quan khác như kiểm toán, đánh giá doanh nghiệp, mức độ minh bạch của các thành viên tham gia thị trường,... để quyết định áp dụng phí BHTG đồng hạng hay không đồng hạng. 

+ Mức phí BHTG đồng hạng: tất cả các tổ chức tham gia BHTG không phân biệt loại hình sở hữu, quy mô hoạt động, hiệu quả kinh doanh… đều áp chung mức phí cố định (thường tính theo % trên tổng số dư tiền gửi). Ưu điểm nổi bật của phí BHTG đồng hạng là thuận lợi trong triển khai. Vì tất cả các tổ chức tham gia BHTG đều được áp dụng chung một tỷ lệ phí BHTG như nhau nên nhu cầu phải đánh giá chính xác tình hình hoạt động của tổ chức tham gia BHTG là không nhất thiết trong việc xem xét trách nhiệm tài chính của tổ chức tham gia BHTG. Ưu điểm này đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho tổ chức BHTG, đặc biệt là trong giai đoạn đầu mới triển khai hoạt động BHTG như Việt Nam. Tuy nhiên, phí BHTG đồng hạng cũng có một số hạn chế cơ bản, đó là sẽ tạo ra khả năng xảy ra các biểu hiện ỷ lại xét về góc độ quản lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG (do áp dụng một tỷ lệ phí như nhau), không có tác dụng khuyến khích các ngân hàng thi đua hoạt động tốt, an toàn cao để được áp dụng tỷ lệ phí BHTG thấp. 

+ Mức phí BHTG không đồng hạng (mức phí BHTG trên cơ sở rủi ro): các tổ chức tham gia BHTG phải nộp phí theo mức tương ứng với mức độ rủi ro có thể xảy ra đối với tổ chức đó. Như vậy việc áp dụng phí theo mức độ rủi ro có tác dụng đánh giá chính xác mức độ an toàn trong hoạt động, khuyến khích các TCTD hoạt động lành mạnh.
- Bồi hoàn/chi trả tiền bảo hiểm

Chi trả BHTG là hoạt động thực hiện cam kết thanh toán khoản tiền gửi được bảo hiểm (bao gồm cả tiền gửi gốc và tiền lãi theo một mức độ nhất định) của tổ chức BHTG cho người gửi tiền thuộc đối tượng được bảo hiểm, theo qui định về hạn mức chi trả tiền BHTG của mỗi hệ thống BHTG. Việc chi trả tiền bảo hiểm sẽ được thực hiện khi tổ chức tham gia BHTG mất khả năng thanh toán và bị chấm dứt hoạt động.

Mục đích cơ bản của hoạt động chi trả BHTG nhằm đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền cả về giá trị lẫn hình thức thực hiện. Về giá trị, mức độ chi trả tiền BHTG sẽ phụ thuộc vào chính sách BHTG của quốc gia có tính đến mức thu nhập quốc nội bình quân đầu người, yếu tố lạm phát, tính tuân thủ kỷ cương thị trường. 

Về hình thức thực hiện, nghiệp vụ chi trả cần được thực hiện kịp thời, thuận tiện và đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Việc chậm trễ trong chi trả, thủ tục chi trả phiền hà, phương thức chi trả không hợp lý và thiếu an toàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới độ an tâm của cộng đồng người gửi tiền và uy tín của các ngân hàng khác trên địa bàn. 
Bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu đã đề ra cũng như kiểm soát, thúc đẩy, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của các TCTD và kịp thời hỗ trợ khi các tổ chức tham gia BHTG cần thì còn có các hoạt động kiểm tra, giám sát, tuyên truyền và hỗ trợ tài chính. 

- Nguồn vốn

Nguồn vốn hoạt động của tổ chức BHTG cần được đảm bảo đầy đủ để cho phép tổ chức BHTG duy trì bộ máy hoạt động hiệu quả, thực hiện hỗ trợ khách hàng tham gia BHTG và chi trả kịp thời cho người gửi tiền thuộc đối tượng được bảo hiểm khi tổ chức tham gia BHTG mất khả năng thanh toán và bị đóng cửa. 

Nguồn vốn của tổ chức BHTG chủ yếu được hình thành từ hai nguồn là do Chính phủ cấp và từ việc thu phí từ các tổ chức tham gia BHTG hoặc cũng có tổ chức BHTG có nguồn vốn hoạt động từ hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tổ chức BHTG không chỉ đơn thuần là công cụ trong tay Chính phủ để thực hiện nhiệm bồi hoàn cho người gửi tiền khi có TCTD đổ vỡ. Trong điều kiện kinh tế hiện đại, tổ chức BHTG còn là một định chế tài chính độc lập, được quản trị và điều hành như một doanh nghiệp và sử dụng nguồn vốn hiện có để đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Khả năng tài chính của tổ chức BHTG không chỉ phụ thuộc vào ngân sách nhà nước mà nó phải tăng cường năng lực tài chính từ chính hoạt động của mình. Một tổ chức BHTG có tiềm lực tài chính vững mạnh càng thoát ly nguồn vốn ngân sách và sự lệ thuộc vào tài trợ của Chính phủ bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Vì vậy, tổ chức BHTG cần phải có và phải làm tốt hoạt động đầu tư, trước hết là nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước giao, tiếp theo là tự tăng cường năng lực tài chính để đảm bảo khả năng xử lý rủi ro, hỗ trợ tài chính cho các tổ chức tham gia BHTG nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động này còn thùy thuộc vào chính sách BHTG của mỗi nước và theo từng thời kỳ.

* Vai trò bảo hiểm tiền gửi 
           Vai trò của bảo hiểm tiền gửi đối với quốc gia được thể hiện trên nhiều góc độ, xuất phát từ bản chất của bảo hiểm tiền gửi là bảo hiểm rủi ro về tiền gửi tại các ngân hàng thì vai trò nổi bật của bảo hiểm tiền gửi là có tác dụng thúc đẩy sự kết hợp hài hòa giữa nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng hướng tới thu hút được tối đa nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong cộng đồng và sự cộng tác tích cực của các thành viên trong xã hội trên cơ sở các bên cùng có lợi, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Với ý nghĩa đó, bảo hiểm tiền gửi có các vai trò sau:

            a. Bảo hiểm tiền gửi góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng.

           Để thực hiện được mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, tổ chức BHTG tập trung vào các hoạt động: cung cấp đầy đủ hơn cho công chúng thông tin về các ngân hàng trong chừng mực nhất định; Hỗ trợ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi gặp khó khăn, trong đó có hỗ trợ tài chính để giúp các ngân hàng giải quyết các khó khăn nhằm duy trì hoạt động có hiệu quả; Chi trả kịp thời tiền bảo hiểm cho người gửi tiền trong trường hợp ngân hàng nhận tiền gửi của họ bị đóng cửa và mất khả năng thanh toán; Tham gia vào quá trình thanh lý tài sản sau khi chi trả bảo hiểm tiền gửi để tiếp tục bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền chưa được thanh toán hết tiền gửi tại ngân hàng có sự kiện bảo hiểm tiền gửi và duy trì quỹ bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khác.

           Như vậy, tổ chức bảo hiểm tiền gửi đã giúp ngân hàng gặp khó khăn tiếp tục thực hiện phần cơ bản của chức năng thanh toán của họ là thanh toán cho người gửi tiền. Mặc dù, đối với ngân hàng bị đóng cửa và phải yêu cầu cầu được chi trả tiền bảo hiểm, việc duy trì lòng tin của công chúng đối với ngân hàng lúc này không còn là yếu tố quan trọng nữa. Song điều đó lại rất quan trọng đối với uy tín của các ngân hàng khác đang hoạt động tốt và rộng hơn là đối với phần còn lại của hệ thống ngân hàng quốc gia. Điều này sẽ được đảm bảo khi có can thiệp kịp thời và hiệu quả của tổ chức bảo hiểm tiền gửi. 

           b. Bảo hiểm tiền gửi tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống ngân hàng của quốc gia phát triển.

           Vai trò của hoạt động BHTG đối với tiến trình phát triển hệ thống ngân hàng được thể hiện dưới ba góc độ: (i) Hoạt động BHTG có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng mới ra đời hoặc ngân hàng với quy mô hoạt động hạn chế có điều kiện phát triển tốt hơn. Thông thường người gửi tiền thường cảm thấy yên tâm khi gửi tiền ở ngân hàng có quy mô hoạt động lớn và có bề dày phát triển vì họ cho rằng các ngân hàng lớn nếu có vấn đề sẽ có hỗ trợ của nhà nước để tránh tình trạng đóng cửa xảy ra. Hoạt động BHTG ra đời với các quy định của chính sách về việc bảo hiểm tiền gửi là bắt buộc, tất cả các ngân hàng đều được yêu cầu tham gia bảo hiểm tiền gửi, bởi vậy, tâm lý lo ngại sẽ bị mất khoản tiền gửi do tổ chức nhận tiền gửi “bị đóng cửa” dù tại ngân hàng nhỏ hay ngân hàng mới đi vào hoạt động không còn phổ biến trong cộng đồng người gửi tiền. Điều này tạo điều kiện cho các ngân hàng nhỏ hoặc ngân hàng mới đi vào hoạt động có điều kiện huy động vốn thuận lợi hơn. (ii) Hoạt động bảo hiểm tiền gửi giúp các ngân hàng thực sự yếu kém, không thể tiếp tục duy trì hoạt động có thể rút khỏi lĩnh vực kinh doanh ngân hàng một cách có trật tự và không ảnh hưởng tới các ngân hàng khác [1]. Thông qua nghiệp vụ kiểm tra và giám sát của mình, tổ chức BHTG đánh giá kịp thời thực trạng hoạt động của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, trong điều kiện cần thiết, tổ chức BHTG sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ như: Đưa ra phương án sáp nhập với ngân hàng khác; Chi trả BHTG cho người gửi tiền thuộc đối tượng bảo hiểm tiền gửi; Tham gia vào quá trình thanh lý tài sản của ngân hàng đó để tiếp tục bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền có tiền lớn hơn hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi và những đối tượng có tiền gửi không thuộc đối tượng bảo hiểm tiền gửi... Những hoạt động đó của tổ chức BHTG có tác dụng giúp các ngân hàng này có thể chấm dứt hoạt động một cách trật tự, xử lý nhanh gọn các trách nhiệm đối với chủ nợ (chủ yếu là người gửi tiền) mà không gây ra các xáo trộn hay ảnh hưởng đến các ngân hàng khác. (iii) Hoạt động BHTG tạo động lực để các ngân hàng giám sát lẫn nhau, thúc đẩy nhau nâng cao chất lượng hoạt động. Tổ chức BHTG hoạt động trên cơ sở tạo điều kiện hỗ trợ cho cộng đồng các tổ chức huy động tiền gửi giải quyết các khó khăn vướng mắc (đặc biệt là tình trạng khó khăn gây đóng cửa ngân hàng) của mỗi tổ chức tham gia BHTG bằng chính nguồn nhân lực huy động từ cộng đồng các thành viên. 

           c. Bảo hiểm tiền gửi thúc đẩy huy động tiền tiết kiệm phục vụ đầu tư bền vững và khuyến khích phát triển kinh tế.

           Tổ chức BHTG với các hoạt động của mình thực chất là tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động có hiệu quả để ngân hàng có thể cung cấp các điều kiện thuận lợi và thỏa đáng đối với người gửi tiền. Nếu ngân hàng thực sự gặp khó khăn, tổ chức BHTG với những hoạt động bảo vệ người gửi tiền thực chất là cung cấp bảo đảm cho người gửi tiền. Như vậy, tổ chức BHTG đã tạo ra các yếu tố gián tiếp để tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong huy động tiền gửi của dân cư [18, tr 97].

Chính vì các vai trò như trên mà nhà nước coi BHTG như là một bộ phận trong mạng an toàn tài chính quốc gia.

1.2. Cơ sở lý luận về chính sách BHTG 

1.2.1. Chính sách BHTG và vai trò của chính sách 

Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, điều hành đất nước và công cụ để thực hiện nhiệm vụ đó là hệ thống các chính sách. 


 Chính sách được xem như là một cách thức sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện một số vấn đề cụ thể, và chính sách là kết quả-hành động được đưa ra bởi chính phủ trong quan hệ với một số lĩnh vực thực hành đã được xác định.


Chính sách là tập hợp các chủ trương và hành động về phương diện nào đó của chính phủ bao gồm các mục tiêu mà chính phủ muốn đạt được và cách làm để thực hiện các mục tiêu đó. Những mục tiêu này bao gồm sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường.

 Như đã phân tích ở trên, do tầm quan trọng của BHTG vì vậy muốn hoạt động BHTG hiệu quả nhà nước cần phải ban hành các quy định cụ thể điều chỉnh hoạt động BHTG theo đúng mục tiêu đề ra và hệ thống các quy định đó được gọi là chính sách BHTG.

Vậy, chính sách BHTG là hệ thống các quy định liên quan đến hoạt động BHTG mà theo đó tổ chức, cá nhân tham gia vào quan hệ BHTG phải tuân thủ. Chính sách BHTG tạo lập môi trường pháp lý cho tổ chức BHTG ra đời và hoạt động.

Sự cần thiết của chính sách BHTG 

Sự cần thiết của chính sách bảo hiểm tiền gửi xuất phát từ vai trò của hoạt động BHTG đối với hệ thống ngân hàng. Không thể phủ nhận, hệ thống ngân hàng luôn giữ vai trò quan trọng và được ví như huyết mạch của toàn bộ nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, lành mạnh sẽ góp phần phân bổ và luân chuyển các nguồn lực tài chính một cách hiệu quả, thông suốt, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tiếp cận được nguồn vốn nhàn rỗi một cách dễ dàng, tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, giống như tất cả các hoạt động khác, hoạt động kinh doanh ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và hậu quả là sự đổ vỡ hàng loạt của các ngân hàng đã được ghi nhận trong lịch sử, đó là sự kiện hơn 4000 ngân hàng của Mỹ bị đóng cửa trong giai đoạn 1930-1933 hay sự sụp đổ hàng loạt của các ngân hàng danh tiếng như Northern Rock (Anh) năm 2007, Lehman Brothers (Mỹ) năm 2008 hay Washington Mutual (Mỹ) năm 2008. Sự sụp đổ của các ngân hàng lớn của Mỹ cũng như của các nước trên thế giới cho thấy bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể bị phá sản và sự đổ vỡ này có thể mang lại hậu quả rất tồi tệ cho nền kinh tế của quốc gia cũng như trên phạm vi thế giới.  

Khủng hoảng ngân hàng xảy ra gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống thanh toán, suy giảm lòng tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thu hẹp sản lượng đầu ra của khu vực sản xuất, tạo sức ép nặng nề cả về kinh tế và xã hội. Ngoài ra, chi phí ngân sách của các nước để giải quyết hậu quả của sự đổ vỡ là rất lớn trung bình khoảng 13,3% GDP và cá biệt lên tới 55,1% GDP [21]. 

Như đã nói ở trên, nguy cơ của sự đổ vỡ ngân hàng không chỉ dừng lại ở một ngân hàng bị phá sản mà hệ lụy là sự mất niềm tin của người gửi tiền vào hoạt động của hệ thống ngân hàng dẫn đến hiện tượng rút tiền hàng loạt của  người gửi tiền, gây ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Và vấn đề cần quan tâm là  việc xử lý nhanh chóng đổ vỡ ngân hàng lấy lại niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng quốc gia. Là một thành viên của mạng an toàn tài chính quốc gia, tổ chức BHTG có vai trò quan trọng trong quá trình xử lý đổ vỡ của các ngân hàng và có chức năng tham gia vào hệ thống cảnh báo sớm các ngân hàng có nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, chức năng cảnh báo không thể thực hiện hiệu quả bởi vì việc tiếp cận các thông tin tài chính của các ngân hàng rất khó khăn và các ngân hàng thường không muốn công khai các tin tức bất lợi của ngân hàng mình. Từ những phân tích trên cho thấy, sự cần thiết ban hành chính sách BHTG gắn liền với việc củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền, góp phần củng cố hoạt động ngân hàng, phòng ngừa và hạn chế các cuộc khủng hoảng tài chính trong nền kinh tế.

Đặc điểm của chính sách BHTG


Chính sách BHTG là chính sách điều chỉnh hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, người gửi tiền vì sự kiện BHTG đụng chạm đến lợi ích của người gửi tiền, cũng như các TCTD và ngân hàng - các chủ thể trong quan hệ BHTG. Chính vì vậy, chính sách BHTG đảm bảo giải quyết hài hòa lợi ích của các bên.


Xuất phát từ bản chất của hoạt động BHTG nên chính sách BHTG là những quy định bắt buộc đối với hoạt động tiền gửi.


Ngoài ra, chính sách BHTG còn liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, ổn định tình hình tài chính quốc gia vì thế chính sách phải đảm bảo được tính đồng bộ, cụ thể và phù hợp với tình hình phát triển từng thời kỳ và phù hợp với chính sách tài chính quốc gia.

1.2.2. Mục đích, yêu cầu của chính sách BHTG

Mục đích của chính sách BHTG: 

Mục đích của chính sách BHTG tùy theo từng quốc gia song tựu chung lại là nhằm:

        - Bảo vệ quyền lợi của người gửi đặc biệt là những người gửi tiền nhỏ, đối tượng có hạn chế nhất định trong tiếp cận thông tin về điều hành và tình hình hoạt động của các tổ chức tài chính;

       - Góp phần đảm bảo cho hệ thống tài chính ổn định và tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính có hiệu quả hơn bằng cách phòng tránh đổ vỡ ngân hàng;

       - Góp phần xây dựng một thị trường tài chính lành mạnh, tạo sự cạnh tranh bình đẳng cho các tổ chức có quy mô và trình độ phát triển khác nhau;

       - Xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi của người gửi tiền, tổ chức bảo hiểm tiền gửi, Chính phủ và giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế trong trường hợp có ngân hàng đổ bể.

           Yêu cầu của chính sách bảo hiểm tiền gửi 


- Chính sách BHTG phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, chính sách tài chính quốc gia. Bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền và đảm bảo sự ổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng trở thành nhu cầu tất yếu khách quan tác động mạnh vào quá trình hình thành và phát triển chính sách BHTG của mỗi quốc gia không phân biệt chế độ chính trị và trình độ phát triển. Rút kinh nghiệm từ hàng loạt các cuộc đổ vỡ ngân hàng trong lịch sử đã tạo tiền đề cho chính sách BHTG của các quốc gia đó là: tránh thiệt hại về tài sản, bảo vệ các quyền và lợi ích của người gửi tiền; Khuyến khích người dân gửi tiền, phát huy vai trò trung gian của các TCTD trong nền kinh tế; Bằng các quy định về chính sách BHTG đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng. Muốn vậy phải công khai, minh bạch thông tin về chính sách BHTG đến công chúng và chính sách BHTG phải đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng theo cơ chế thị trường cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, phải phù hợp với chủ trương, đường lối, pháp luật của các thể chế chính trị, của các chủ thể trong nền kinh tế và của quốc gia.

- Đảm bảo giải quyết hài hòa lợi ích của các tổ chức tham gia BHTG - người gửi tiền - tổ chức BHTG. Các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách BHTG phải mang tính đồng bộ, hệ thống trong hoạt động BHTG và quan hệ với các bên liên quan. Thêm vào đó, chính sách BHTG khi đi vào cuộc sống phải hiệu quả, trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức tham gia BHTG, tổ chức BHTG và người gửi tiền phải được quan tâm, hài hòa lợi ích giữa các bên. Trong quá trình thực hiện chính sách BHTG, mục tiêu hoạt động của chính sách luôn là đích theo đuổi của tổ chức BHTG đồng thời là vấn đề cốt lõi của quá trình hoạt động BHTG và của cả chính sách vì mục tiêu là linh hồn để tạo nên một chính sách tốt và để đảm bảo nguyên tắc này thì yêu cầu chính sách BHTG phải xuất phát từ mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, trên cơ sở thúc đẩy hoạt động ngân hàng hiệu quả.

- Chính sách BHTG phải đảm bảo kịp thời, cụ thể, dễ hiểu. Đối tượng của chính sách BHTG là người gửi tiền nhỏ, khả năng tiếp cận thông tin các tổ chức tín dụng hạn chế nên đòi hỏi các quy định của chính sách phải cụ thể, dễ hiểu.


- Chính sách bảo hiểm tiền gửi phải đảm bảo về mặt thủ tục hành chính nhanh, gọn. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, các quy định liên quan đến việc xác minh tính sát thực của sự kiện cũng như quy trình chi trả BHTG phải được thực hiện nhanh chóng, tạo điều kiện cho người thụ hưởng bảo hiểm cũng như đảm bảo tính chính xác của sự kiện, tránh các thủ tục rườm rà, mất thời gian và lãng phí tiền của nhà nước.

1.2.3. Nội dung của chính sách BHTG

1.2.3.1. Quy định các điều kiện để được tham gia BHTG 


Việc quy định các điều kiện để được tham gia BHTG tại một số nước có sự khác nhau. Chẳng hạn, việc tham gia bảo hiểm tiền gửi ở Mỹ cũng bắt buộc đối với tất cả các ngân hàng quốc gia, ngân hàng được cấp giấy phép của các Bang và các tổ chức tiết kiệm. Các ngân hàng Mỹ đăng ký hoạt động ở nước ngoài không thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ. Các tổ chức được bảo hiểm bởi Tổng công ty BHTG Mỹ (FDIC) phải tuân thủ tất cả quy định của luật pháp hiện hành và quy định do FDIC ban hành. Bất kỳ một tổ chức nào mong muốn được FDIC bảo hiểm phải gửi FDIC một hồ sơ đăng ký tham gia BHTG gồm lịch sử và tình hình tài chính của tổ chức, tính hợp lý của cơ cấu vốn; triển vọng thu nhập trong tương lai; đặc điểm chung và tính phù hợp của ban quản lý; rủi ro của tổ chức đối với Quỹ bảo hiểm; tiện ích và những nhu cầu của cộng đồng được phục vụ bởi tổ chức; sự phù hợp giữa thẩm quyền của tổ chức với mục đích của Luật BHTG [26].
Riêng ở Đức, tổ chức bảo hiểm tiền gửi là do Hiệp hội ngân hàng Đức thành lập. Việc tham gia bảo hiểm tiền gửi của các Ngân hàng ở Đức là tự nguyện, nhưng sẽ là bắt buộc đối với các ngân hàng là thành viên của Hiệp hội ngân hàng Đức. Mặc dù, tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với các ngân hàng không phải là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Đức là tự nguyện, nhưng muốn được tham gia vào tổ chức bảo hiểm tiền gửi này cũng không phải dễ dàng. Tại Điều 32 Luật Ngân hàng hiện hành của Đức quy định việc cho phép tham gia tổ chức bảo hiểm tiền gửi này cần có sự chấp thuận của cơ quan kiểm soát ngân hàng Liên bang ở Đức và Hiệp hội Ngân hàng Đức đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn và có quyền đưa ra các lý do từ chối việc chấp nhận nguyện vọng được tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với ngân hàng có mong muốn. Hình thức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tự nguyện không phải là phổ biến trên thế giới. Theo các nhà nghiên cứu, trong tổng số 68 hệ thống bảo hiểm tiền gửi được nghiên cứu chỉ có 13 hệ thống là tham gia tự nguyện, 55 hệ thống còn lại trên thế giới là tham gia bắt buộc [1].


Tại Đài Loan, từ ngày 20/01/1999 tất cả các tổ chức tài chính phải tham gia BHTG bắt buộc. Khi đăng ký tham gia BHTG, các tổ chức phải gửi cho Tổng công ty bảo hiểm Trung ương Đài Loan (CDIC) báo cáo hoạt động, bản cân đối tài khoản, báo cáo thu nhập, báo cáo danh mục tài sản và các báo cáo khác để CDIC xác định xem các tổ chức này có tuân thủ các chuẩn mực bảo hiểm đã được ban hành. Các tổ chức tham gia BHTG không thực hiện đúng nội dung của chuẩn mực bảo hiểm phải trình một kế hoạch cải thiện cụ thể trong vòng 3 năm, để giúp CDIC kiểm soát rủi ro bảo hiểm. Trong trường hợp các tổ chức tham gia BHTG không đệ trình kế hoạch nâng cấp cụ thể cho CDIC, hoặc có sự giảm sút về tình hình hoạt động và tài chính trong thời gian thực hiện kế hoạch hoặc không có được những cải thiện cần thiết trong thời gian 3 năm, CDIC phải thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền và xử lý những tổ chức có vấn đề này theo quy định liên quan.

1.2.3.2. Quy định các chủ thể liên quan đến BHTG 

* Tổ chức BHTG là tổ chức triển khai chính sách BHTG, ngoài số vốn được chính phủ cấp tổ chức BHTG còn thực hiện việc thu phí của các tổ chức tham gia BHTG và có trách nhiệm thực hiện chi trả tiền bảo hiểm tới người gửi tiền thuộc đối tượng được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG khi tổ chức đó mất khả năng thanh toán và bị chấm dứt hoạt động. 


* Tổ chức tham gia BHTG chỉ có thể là các tổ chức tài chính được phép huy động tiền gửi của công chúng dưới các hình thức nhất định. Các tổ chức này có trách nhiệm đóng phí cho tổ chức BHTG và được quyền yêu cầu tổ chức BHTG chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức của họ trong trường hợp tổ chức này bị mất khả năng thanh to án hoặc bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động. 
* Người gửi tiền được bảo hiểm 

Người gửi tiền thuộc đối tượng được BHTG là khách hàng có loại tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG. Những người gửi tiền này không phải đóng phí cho tổ chức BHTG nhưng có quyền yêu cầu tổ chức BHTG thanh toán tiền gửi cùng tiền lãi tích lũy trên tiền gửi đó trong hạn mức chi trả tiền BHTG (nếu chi trả tiền BHTG có giới hạn), hoặc thanh toán toàn bộ tiền gửi gồm cả gốc và lãi (nếu chi trả tiền BHTG không xác định giới hạn).
1.2.3.3. Quy định về chủ thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm

Chính sách BHTG của mỗi quốc gia xác định chủ thể thuộc đối tượng được hưởng quyền lợi bảo hiểm tiền gửi, chính là người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

          Người gửi tiền thuộc đối tượng được hưởng quyền lợi bảo hiểm tiền gửi là khách hàng có tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mà pháp luật quy định được bảo hiểm. Những người gửi tiền này không phải đóng góp tài chính/đóng phí cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi nhưng có quyền yêu cầu tổ chức bảo hiểm tiền gửi thanh toán tiền gửi kể cả lãi tích lũy trên tiền gửi đó trong hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi (nếu chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi có xác định hạn mức), hoặc thanh toán toàn bộ tiền gửi (nếu chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi không xác định giới hạn).

           Theo quan điểm chung hiện nay thì những người gửi tiền nhỏ là đối tượng có những hạn chế nhất định trong việc tiếp cận thông tin và phân tích thông tin về điều hành và hoạt động của tổ chức huy động tiền gửi, họ thực hiện giao dịch tài chính trên cơ sở niềm tin, bởi vậy họ cần được bảo vệ. Tuy nhiên, đối tượng mà chính sách bảo hiểm tiền gửi của các nước trên thế giới dành sự quan tâm đặc biệt là những người gửi tiền nhỏ họ thuộc tầng lớp dân cư có thu nhập thấp và họ thường bị tác động nhiều hơn các khách hàng gửi tiền khác khi ngân hàng bị đổ bể.

           Việc quy định người gửi tiền được bảo hiểm phụ thuộc vào chính sách BHTG của từng quốc gia. Một số hệ thống chính sách bảo hiểm tiền gửi trên thế giới chỉ quan tâm tới loại tiền nào sẽ được bảo hiểm và người gửi tiền nào sẽ được bảo hiểm, thí dụ như ở Canada, chính sách BHTG của quốc gia này thực hiện bảo hiểm cho các loại tiền gửi là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn mà không phân biệt người gửi tiền. Một số hệ thống chính sách BHTG khác lại quy định không bảo hiểm tiền gửi của các cơ quan chính phủ, tiền gửi bất hợp pháp, tiền gửi của các tổ chức tài chính, các công ty lớn và tiền gửi của cá nhân trong nội bộ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, như ở nước Áo, Italia, hay Phần Lan vì họ cho rằng đây đều là những đối tượng có khả năng tiếp cận và nắm được thông tin về tình hình hoạt động và quản lý của các tổ chức mà họ gửi tiền. Hơn nữa, quy định như vậy cũng nhằm khuyến khích các tổ chức, đơn vị có tiền thay vì gửi tiền ngân hàng sẽ chuyển sang việc đầu tư vào lĩnh vực khác nhằm đưa vốn vào sản xuất kinh doanh.

1.2.3.4. Quy định về phí BHTG 

Phí bảo hiểm tiền gửi là khoản phí mà tổ chức tham gia BHTG phải nộp cho tổ chức BHTG đối với loại tiền gửi được bảo hiểm. Các bên tham gia quan hệ BHTG không thể thoả thuận về mức phí như các loại hình bảo hiểm khác. Phí BHTG do các tổ chức nhận tiền gửi đóng chứ không phải là do người gửi tiền nộp. Trên thế giới có hai hình thức đóng phí BHTG là phí đồng hạng và phí theo mức độ rủi ro. Việc áp dụng hình thức đóng phí do chính sách của các quốc gia quy định.
Cách xác định phí BHTG:  Công thức: Pa = r.D

Trong đó: Pa là mức phí; r là tỷ lệ phí BHTG; D là số dư tiền gửi làm cơ sở tính phí [1].
1.2.3.5. Quy định liên quan đến chi trả BHTG 

Chi trả BHTG là hoạt động thực hiện cam kết thanh toán khoản tiền gửi được bảo hiểm (bao gồm cả tiền gửi gốc và tiền lãi theo một mức độ nhất định) của tổ chức BHTG cho người gửi tiền thuộc đối tượng được bảo hiểm, theo qui định về hạn mức chi trả tiền BHTG của mỗi hệ thống BHTG. Việc chi trả tiền bảo hiểm sẽ được thực hiện khi tổ chức tham gia BHTG mất khả năng thanh toán và bị chấm dứt hoạt động.

           Số tiền được thanh toán bảo hiểm (hay hạn mức chi trả tiền gửi) là khoản tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi sẽ thanh toán cho người gửi tiền thuộc đối tượng được bảo hiểm tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không có khả năng thanh toán cho người gửi tiền.

          Có hai hình thức chi trả bảo hiểm tiền gửi được chính sách bảo hiểm tiền gửi trên thế giới quy định:

         - Chi trả toàn bộ số tiền gửi cùng lãi (không có hạn mức tối đa tiền gửi được bảo hiểm);

         - Chi trả tới một giới hạn nhất định (có hạn mức tối đa số tiền gửi được bảo hiểm) [1]. Nếu số dư tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm thấp hơn hoặc bằng giới hạn đó thì người gửi tiền sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền gửi của họ (bao gồm cả tiền lãi cộng dồn). Nếu số dư tiền gửi (tính cả lãi) lớn hơn hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi thì người gửi tiền chỉ nhận khoản tiền bồi thường từ tổ chức bảo hiểm tiền gửi bằng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi.

Các quy định về chi trả, thủ tục chi trả ở các quốc gia là khác nhau song tựu chung lại là tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm chi trả tiền gửi được bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấm dứt hoạt động và tổ chức đó mất khả năng thanh toán.

Điều kiện để chi trả là khi xảy ra sự kiện bảo hiểm tiền gửi.
Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra, thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm [19]. Như vậy, sự kiện bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi là sự kiện bảo hiểm được pháp luật quy định dựa trên cơ sở có đồng thời cả hai căn cứ:

- Có văn bản chấm dứt hoạt động đối với tổ chức tín dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tổ chức đó mất khả năng thanh toán nợ.

Thủ tục chi trả tiền bảo hiểm
           Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm chi trả số tiền được bảo hiểm tiền gửi cho những người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đó, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi tính đến thời điểm có sự kiện bảo hiểm, nhưng không vượt quá giới hạn tối đa số tiền bảo hiểm mà pháp luật quy định.

           Việc chi trả các khoản tiền được bảo hiểm cho người gửi tiền do tổ chức bảo hiểm tiền gửi trực tiếp tiến hành hoặc uỷ quyền cho cho tổ chức tín dụng thực hiện trên cơ sở hợp đồng uỷ quyền theo quy định của pháp luật, tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả cho người gửi tiền khi có đủ các điều kiện:

         - Người đó phải có tên trong danh sách được phê duyệt;

         - Người đó phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với khoản tiền của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cùng chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

Thời hạn chi trả, nội dung, cách thức chi trả, phương thức chi trả, địa điểm chi trả và hạn mức chi trả sẽ phụ thuộc vào quyết định của từng quốc gia và phù hợp với mục tiêu chính sách của quốc gia đó.

Sau khi xác định chủ thể được thanh toán BHTG và loại tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm, tổ chức BHTG phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trực tiếp gửi thông báo tới người gửi tiền. Đồng thời chuẩn bị số tiền sẽ phải chi trả cho từng người gửi tiền.

Giải quyết khiếu kiện

Theo kinh nghiệm của nhiều tổ chức BHTG, nói chung có hai loại khiếu kiện phổ biến là khiếu kiện về hạn mức chi trả và khiếu kiện về chất lượng phục vụ. Những câu hỏi về hạn mức chi trả phải được giải quyết thông qua điều tra pháp lý để quyết định tranh chấp này có hợp lệ hay không. Những khiếu kiện về chất lượng phục vụ được xử lý mau lẹ và bằng tình cảm. 

1.3. Chính sách BHTG ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm  

Trong khuôn khổ nghiên cứu này xin giới hạn giới thiệu hai chính sách BHTG tiêu biểu của Châu Á là: (1) Chính sách BHTG Đài Loan và (2) Chính sách BHTG Nhật Bản.

1.3.1. Chính sách BHTG Đài Loan 
Nỗ lực kiểm soát và bảo vệ các tổ chức tài chính trong nước trước những năm 1980 của Chính phủ Đài Loan nhằm duy trì sự phát triển ổn định hệ thống tài chính quốc gia đã đạt được kết quả cao. Đứng trước xu thế hội nhập tài chính quốc tế diễn ra ở Đài Loan, Chính phủ đã nới lỏng điều tiết trực tiếp các hoạt động tài chính. Nhờ vậy, ngành tài chính có nhiều tự do trong kinh doanh nhưng cũng đồng nghĩa với hiện tượng cạnh tranh mạnh hơn và rủi ro trong kinh doanh sẽ cao hơn. Nhận thức về tác động sâu rộng của tình huống đổ bể tổ chức tài chính, Chính phủ Đài Loan có chủ trương thành lập hệ thống BHTG để bảo vệ quyền lợi của người gửi ít tiền trên cơ sở qui định tại Điều 46 Luật Ngân hàng Đài Loan. Năm 1983, Quốc hội Đài Loan đã thông qua Luật BHTG và tổ chức BHTG Đài Loan được thành lập với tên gọi Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Đài Loan (CDIC). 
Mục tiêu chính sách

Mục tiêu của chính sách BHTG của Đài Loan là bảo vệ lợi ích của người gửi tiền tại các tổ chức tài chính; Đẩy mạnh tiết kiệm; Duy trì một hệ thống tín dụng ổn định; Đảm bảo sự phát triển lành mạnh của các hoạt động tài chính.

Để thực hiện các mục tiêu chính sách đó, Luật BHTG Đài Loan qui định tổ chức BHTG nước này có các nhiệm vụ chính gồm: thực hiện bảo hiểm tiền gửi, kiểm tra tổ chức tham gia BHTG, hỗ trợ tổ chức huy động tiền gửi gặp khó khăn và xử lý các tổ chức tài chính đổ vỡ và xử lý các tổ chức tài chính có vấn đề nghiêm trọng [23]. 

Cơ cấu tổ chức 

Tổ chức BHTG của Đài Loan là tổ chức duy nhất của Chính phủ triển khai chính sách BHTG, một hợp phần của hệ thống kiểm soát, quản lý hoạt động tài chính và ngân hàng ở Đài Loan. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức BHTG gồm Hội đồng quản trị có 7 thành viên do Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương đề cử; Chủ tịch Hội đồng quản trị do Bộ Tài chính đề cử và được Chính phủ phê chuẩn, Ban điều hành gồm Tổng giám đốc và 3 phó Tổng giám đốc giúp việc. Dưới sự điều hành của Tổng giám đốc là 9 phòng, ban với các chức năng và nhiệm vụ khác nhau [23].

Đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi


Để đạt được mục tiêu duy trì sự tin tưởng của người gửi tiền và để  chính sách BHTG có hiệu lực hoàn toàn, tháng 12/1996 chính phủ Đài Loan đã hoàn thành dự thảo Luật BHTG sửa đổi với nội dung đáng chú ý nhất là tham gia BHTG bắt buộc và có hiệu lực vào ngày 20/01/1999. Chính sách của Đài Loan yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính chưa tham gia hệ thống BHTG phải đăng ký tham gia BHTG từ ngày 01/02/1999 theo quy định của Luật BHTG sửa đổi. Khi đăng ký tham gia BHTG, các tổ chức phải gửi cho tổ chức BHTG báo cáo hoạt động, bản cân đối tài khoản, báo cáo thu nhập, báo cáo danh mục tài sản và các báo cáo khác để tổ chức BHTG xác định xem các tổ chức này có tuân thủ các chuẩn mực bảo hiểm đã được ban hành. Các tổ chức tham gia BHTG không thực hiện đúng nội dung của chuẩn mực bảo hiểm phải trình một kế hoạch cải thiện cụ thể trong vòng 3 năm, để giúp tổ chức BHTG kiểm soát rủi ro bảo hiểm. Trong trường hợp các tổ chức tham gia BHTG không đệ trình kế hoạch nâng cấp cụ thể cho tổ chức BHTG, hoặc có sự giảm sút về tình hình hoạt động và tài chính trong thời gian thực hiện kế hoạch hoặc không có được những cải thiện cần thiết trong thời gian 3 năm, tổ chức BHTG phải thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền và xử lý những tổ chức có vấn đề này theo quy định liên quan.

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi


Luật BHTG Đài Loan sửa đổi quy định tham gia BHTG là bắt buộc đối với tất cả các tổ chức được phép nhận tiền gửi hoặc tiền uỷ thác không chỉ định mục đích sử dụng tại Đài Loan trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã tham gia BHTG tại hệ thống BHTG ở nước nguyên xứ. 

Loại tiền gửi được bảo hiểm 

Theo quy định của chính sách BHTG ở Đài Loan thì loại tiền gửi được bảo hiểm ở nước này gồm: Tiền gửi tài khoản séc; Tiền gửi tiết kiệm theo sổ (thường được những người cao tuổi sử dụng); Tiền gửi có kỳ hạn; Tiền gửi tiết kiệm, bao gồm cả tiền gửi tiết kiệm bưu điện; Tiền uỷ thác không chỉ định mục đích sử dụng bởi người uỷ thác; Các loại tiền gửi khác mà Bộ Tài chính chấp thuận như tiền gửi được bảo hiểm.

Các loại tiền gửi không được bảo hiểm, gồm: Tiền gửi ngoại tệ và tiền gửi được bảo đảm bằng ngoại tệ; Tiền gửi uỷ thác có chỉ định mục đích sử dụng bởi người uỷ thác; Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng; Tiền gửi của cơ quan chính quyền các cấp; Tiền gửi của Ngân hàng Trung ương; Tiền gửi liên ngân hàng, tiền gửi của tổ chức tiết kiệm bưu điện, tiền gửi của công ty uỷ thác và đầu tư, tổ chức tín dụng hợp tác, và phòng tín dụng của hiệp hội nông ngư nghiệp; Những khoản tiền gửi vượt quá hạn mức chi trả bảo hiểm tối đa đối với người gửi tiền là cá nhân [22, tr. 9].

Phí bảo hiểm tiền gửi

Luật BHTG qui định, tỷ lệ phí BHTG do tổ chức BHTG đề xuất và được Bộ Tài chính phê chuẩn trước khi thực hiện. Phí bảo hiểm đồng hạng được áp dụng từ khi thành lập tới tháng 7/1999. Lúc đầu, tổ chức tham gia BHTG phải nộp cho tổ chức BHTG một khoản phí 0,05% trên số dư tiền gửi tính phí. Số dư tiền gửi tính phí được qui định bằng tổng tất cả các loại tiền gửi tại tổ chức tham gia BHTG trừ đi phần tiền gửi vượt quá hạn mức chi trả đối với mỗi người gửi tiền và không tính cả tiền gửi ủy thác có người sử dụng được người ủy thác chỉ định (Điều 11, Luật BHTG năm 2001). Để thúc đẩy hoạt động BHTG, tăng tính tự nguyện tham gia BHTG của các tổ chức tài chính, ngày 01/7/1997, tỷ lệ phí giảm xuống 0,04% và đến ngày 01/01/1998, tỷ lệ phí giảm còn 0,015%. 

Cùng với việc thực hiện hệ thống BHTG bắt buộc, từ  ngày 01/7/1999 tổ chức BHTG triển khai hướng dẫn tính phí theo rủi ro và tổ chức BHTG qui định giữ bí mật đối với mức phí được áp dụng cho từng tổ chức tham gia BHTG. Nếu tổ chức tham gia BHTG vi phạm qui định bí mật thông tin về điểm tổng hợp hoặc mức phí áp dụng sẽ bị phạt và tăng mức phí lên 0,005% .

Mức phí cho từng tổ chức tham gia BHTG được xác định vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm. Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Tài chính, với sự nhất trí của Ngân hàng Trung ương, có thể điều chỉnh mức phí.

Ban đầu có 3 mức phí BHTG khác nhau được ấn định là: 0,015%, 0,0175%, và 0,02% (khoảng cách phí giữa hai mức liền kề là 0,0025%). Để tăng tích lũy nguồn dự trữ đặc biệt cho chi trả bảo hiểm của tổ chức BHTG, tỷ lệ phí BHTG được tăng lên các mức tương ứng 0,05%, 0,055% và 0,06% (tăng khoảng cách giữa hai mức liền kề lên 0,005%) từ ngày 01/01/2000 do Bộ Tài chính thông qua. 

Đài Loan là quốc gia đầu tiên ở Châu Á áp dụng thành công phí BHTG theo rủi ro [23, tr.7]. 

Hạn mức chi trả


Theo quy định của Đài Loan thì hạn mức chi trả bảo hiểm tối đa mà tổ chức BHTG chi trả cho mỗi người gửi tiền tại bất kỳ tổ chức tham gia BHTG lúc đầu là 700.000 Đô la Đài Loan (Đài tệ), nhưng kể từ ngày 15/8/1987, mức này tăng lên 1.000.000 Đài tệ cho một người gửi tiền tại một tổ chức tham gia BHTG, tương đương với 2,2 lần thu nhập quốc nội bình quân đầu người. Việc thay đổi hạn mức chi trả sẽ do Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của Ngân hàng Trung ương [23]. 

1.3.2. Chính sách BHTG Nhật Bản

Mục tiêu chính sách 

Luật pháp Nhật Bản quy định Hệ thống BHTG được hình thành theo Luật BHTG và Tổ chức BHTG Nhật Bản (DICJ) là pháp nhân được thành lập theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi với mục đích của hệ thống là bảo vệ người gửi tiền nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính 

Để thực hiện các mục tiêu chính sách đó, Luật BHTG Nhật Bản qui định tổ chức BHTG nước này có các nhiệm vụ chính là thanh toán bảo hiểm cho người gửi tiền và mua các khoản tiền gửi từ người gửi tiền (bổ sung trong lần sửa đổi Luật tháng 6.1996) trong trường hợp chấm dứt tái thanh toán tiền gửi và cung cấp hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động sáp nhập hoặc mua lại các tổ chức tài chính.

Cơ cấu tổ chức 

Tổ chức BHTG của Nhật Bản gồm các thành viên của Ban chính sách (tối đa là 8) bên cạnh Thống đốc và các Phó Thống đốc của Tổ chức BHTG Nhật Bản bao gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đại diện của Cơ quan Giám sát Tài chính, Thống đốc NHTW Nhật và Thống đốc của DIC. Ủy ban có quyền chỉ định các thành viên khác để tập hợp và phân tích thông tin về nền kinh tế và tình hình tài chính [32].
Chức năng, nhiệm vụ

Chính sách BHTG Nhật Bản quy định nhiệm vụ của Tổ chức BHTG Nhật Bản là điều hành hệ thống bảo hiểm tiền gửi, thực hiện các hoạt động thu phí bảo hiểm, thanh toán tiền gửi được bảo hiểm và các khoản thanh toán trước, hỗ trợ tài chính và bù đắp tổn thất, mua lại các khoản tiền gửi,… và đại  diện cho những người gửi tiền trong các thủ tục tái tổ chức/phá sản. DICJ cũng được giao quyền thực hiện các hoạt động như cung cấp hỗ trợ tài chính đặc biệt và mua lại các khoản tiền gửi trong một khoảng thời gian nhất định cho tới cuối tháng 03.2001 như những hoạt động đặc biệt ngoài các hoạt động thông thường khi Bộ Tài chính xét thấy rủi ro có thể ảnh hưởng đáng kể tới sự ổn định của hệ thống tài chính.

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Các tổ chức tài chính bắt buộc tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm các loại hình tổ chức tài chính như: Các ngân hàng (NH thành thị, NH khu vực, NH thành viên của Hiệp hội Ngân hàng khu vực, NH tín thác và NH tín dụng dài hạn, ...); Các NH Shinkin; Các hợp tác xã tín dụng; Các NH lao động.

Loại tiền gửi được bảo hiểm 

Theo quy định của chính sách BHTG ở Nhật Bản thì  loại tiền gửi được bảo hiểm ở nước này gồm: Tiền gửi và các nghĩa vụ khác của các tổ chức thành viên được bảo hiểm theo hệ thống bảo hiểm tiền gửi như: Tiền gửi; Tiết kiệm trả góp; Trả góp; Tiền ủy thác mà gốc được bảo đảm; Tất cả các sản phẩm tiết kiệm dồn tích/tài sản dồn tích sử dụng tiền gửi và các hình thức trên.

Các loại hình tiền gửi và nghĩa vụ không thuộc diện được bảo hiểm gồm: Tiền gửi bằng ngoại tệ; Giấy chứng nhận tiền gửi có thể chuyển nhượng; Tiền gửi của các tài khoản giao dịch tài chính quốc tế đặc biệt (tài khoản thị trường hải ngoại Nhật bản); Tiền gửi của chính quyền trung ương và địa phương, các công ty công cộng và các tổ chức nửa chính phủ khác; Tiền gửi từ NHTW Nhật và các tổ chức tài chính thuộc Hệ thống bảo hiểm tiền gửi; Tiền gửi của tổ chức BHTG Nhật Bản; Tiền gửi vô danh; Tiền gửi trái với Luật liên quan tới Kiểm soát các Hợp đồng phi ủy thác liên quan đến tiền gửi.

Phí bảo hiểm tiền gửi

Phí bảo hiểm được tính toán trên cơ sở tổng tiền gửi được bảo hiểm và các nghĩa vụ khác của tổ chức thành viên tính tại thời điểm ngày cuối cùng của năm kinh doanh trước đó và phải được tất cả các tổ chức thành viên của tổ chức BHTG Nhật Bản thanh toán trong vòng 3 tháng đầu của năm tài chính tiếp theo. 

Tuy nhiên, năm 1996 một hệ thống thanh toán trả góp phí bảo hiểm đã đưa ra. Theo đó, 50% phí bảo hiểm hàng năm sẽ được thanh toán trong quý I của năm kinh doanh, 50% còn lại có thể được thanh toán trong quý III [34].

1.3.3. Một số bài học rút ra từ chính sách BHTG của Đài Loan và Nhật Bản

Thứ nhất, việc xây dựng và ban hành chính sách BHTG phải mang tính đồng bộ và hiệu quả cao, đồng thời phải đạt được mục tiêu mà chính sách đề ra.

Thứ hai, cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG được xây dựng và mang tính hiệu lực đồng cấp với cơ sở pháp lý điều chỉnh các cơ quan cùng tham gia triển khai chính sách BHTG và cơ sở pháp lý để triển khai hoạt động BHTG phải ở cấp cao nhất, đó là Luật BHTG. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức BHTG xử lý các giao dịch và các vấn đề phát sinh có liên quan đến người gửi tiền và tổ chức tham gia BHTG - đối tượng được điều chỉnh bởi các bộ luật liên quan khác.

Thứ ba, chính sách về phí BHTG phải linh hoạt, phù hợp với thực tiễn hoạt động.

Thứ tư, việc quy định loại tiền gửi được bảo hiểm và không được bảo hiểm cụ thể, rõ ràng giúp việc thực hiện chính sách hiệu quả

Thứ năm, việc tham gia BHTG là bắt buộc với các tổ chức nhận tiền gửi nhằm nâng cao trách nhiệm trong hoạt động của các tổ chức này và góp phần bảo vệ người gửi tiền, đảm bảo ổn định hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Tóm tắt nội dung khoa học của Chương I


Trong Chương I luận văn đề cập đến vấn đề chủ yếu sau:


Một là, làm rõ luận cứ khoa học của bảo hiểm tiền gửi. Theo đó, luận văn đã luận giải khái niệm về tiền gửi, bảo hiểm tiền gửi, bản chất, vai trò 
bảo hiểm tiền gửi;


Hai là, hệ thống hóa có bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận của chính sách bảo hiểm tiền gửi; ở đây luận văn đã tập trung luận giải khái niệm, vai trò, mục đích, yêu cầu của chính sách bảo hiểm tiền gửi. Đặc biệt đã hệ thống nội dung của chính sách của chính sách bảo hiểm tiền gửi. Đây được coi là những đóng góp khoa học mới về mặt lý luận của luận văn;

Ba là, tổng kết kinh nghiệm của các nước Đài Loan, Nhật Bản liên quan đến đến chính sách bảo hiểm tiền gửi và rút ra những vấn đề có thể nghiên cứu được ở Việt Nam.


Những nội dung khoa học trên là căn cứ lý luận để phân tích thực trạng ở Chương II và đề ra hệ thống giải pháp hoàn thiện ở Chương III.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM TIỀN GỬI

2.1. Khái quát về hoạt động BHTG trong thời gian vừa qua

2.1.1. Sự hình thành và phát triển hoạt động BHTG ở Việt Nam
Vào đầu thập niên 1980 của thế kỷ XX, sau sự đổ vỡ của hàng loạt các hợp tác xã tín dụng nông thôn và qũy tín dụng đô thị trên toàn quốc đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính đầu tiên ở Việt Nam. Việc hàng loạt người gửi tiền bị mất tiền nhưng không có tổ chức nào đứng ra bảo vệ người gửi tiền gây tâm lý hoang mang dẫn đến tình trạng mất niềm tin, người gửi tiền đổ xô rút tiền tại các quỹ tín dụng và hiện tượng rút tiền ồ ạt đã xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế-xã hội lúc bấy giờ. Bước sang thập niên 90 một số ngân hàng quy mô vừa gặp vấn đề nhưng chưa có cơ chế xử lý trong khi đó nguồn vốn ngân sách phải chi một khoản rất lớn để giải quyết [3].

Trước tình hình đó, Nhà nước có ý tưởng thiết lập một mô hình bảo hiểm tiền gửi, nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và bảo đảm an toàn hoạt động cho hệ thống ngân hàng cũng như các tổ chức tín dụng. Ý tưởng này ban đầu gặp phải những hạn chế về mặt nhận thức nói chung cũng như khó khăn tài chính của Nhà nước.

Rút kinh nghiệm sau sự kiện đổ vỡ trên, khi triển khai thí điểm mô hình Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Nhà nước đã ban hành quy tắc bảo hiểm trách nhiệm của QTDND đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn. Theo Quyết định số 101/TCQĐ-BH ngày 01/02/1994 của Bộ Tài chính, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) đã triển khai nghiệp vụ BHTG, đây là mở đầu hoạt động BHTG công khai ở Việt Nam.

 
Sau một thời gian đi vào hoạt động BHTG do Bảo Việt thực hiện phát triển chậm và bộc lộ nhiều hạn chế. Tính đến năm 1995 có 162 QTDND tham gia BHTG, tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm chiếm 33,22% tổng số dư tiền gửi tại các QTDND và chiếm 0,2% tổng số dư tiền gửi của cả nước vào thời điểm đó. Cuối năm 1996, có 300 QTDND tham gia BHTG, cuối quí I/1997 có 370 QTDND tham gia với số tiền thuộc đối tượng được bảo hiểm là 322 tỷ đồng [1]. 

Có thể nói, hoạt động BHTG do Bảo Việt thực hiện mới chỉ triển khai được với một số QTDND còn các tổ chức có huy động tiền gửi khác không tham gia BHTG. Việc BHTG cho người gửi tiền lúc bấy giờ rất manh mún và mang tính chất tình thế. 

Tính đến năm 1997, sau gần 10 năm thực hiện đổi mới, hoạt động ngân hàng ở Việt Nam đạt được trình độ phát triển nhất định. Số lượng các đơn vị tham gia kinh doanh ngân hàng cũng tăng lên nhiều. Hoạt động ngân hàng dần thể hiện tính thị trường. Tính cạnh tranh trong huy động tiền gửi và cho vay là vấn đề bức bách đối với các đối tác tham gia trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và tín dụng. 

Yếu tố rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp và cần có giải pháp phòng ngừa kịp thời. Cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ ở khu vực từ đầu năm 1997 phần nào đã có ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đặc biệt là các ngân hàng đầu tư vào các dự án liên doanh hoặc xuất nhập khẩu. Hơn nữa, xu thế hội nhập trong khu vực và trên thế giới mang lại cơ hội cho các ngân hàng Việt Nam đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức và rủi ro ở mức cao hơn. Cùng với tốc độ mở cửa ngày càng tăng, sự tác động đối với thị trường huy động vốn và tiêu thụ vốn trong nước cũng sẽ chịu tác động trực tiếp của những thay đổi, biến động của thị trường tài chính và tiền tệ tại khu vực và trên thế giới.

Việc nghiên cứu thiết lập mô hình BHTG ở Việt Nam chỉ thực sự được nghiên cứu một cách triệt để từ giữa năm 1997, khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng đề án về BHTG, đặc biệt là khi Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm 1997 [3]. 

Khoản 1, Điều 17, Luật Các tổ chức tín dụng quy định: tổ chức tín dụng có trách nhiệm tham gia tổ chức bảo toàn hoặc bảo hiểm tiền gửi; mức bảo toàn hoặc bảo hiểm do Chính phủ quy định. 

Trước bối cảnh đó của Việt Nam cũng như xu thế chung của nhiều nước trên thế giới, tổ chức BHTG Việt Nam với tên gọi “Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam” đã được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 7/7/2000. Hoạt động BHTG ở Việt Nam từ đây được công nhận là một trong các giải pháp chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp khó khăn, góp phần kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng [1]. 

2.1.2. Đánh giá thực tiễn hoạt động BHTG thời gian qua

2.1.2.1. Kết quả đạt được



Hoạt động giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ
Công tác giám sát từ xa được xem là công cụ phát hiện sớm để xác định những rủi ro tiềm ẩn của tổ chức tham gia BHTG, từ đó đề xuất giải pháp giúp tổ chức phòng ngừa và khắc phục kịp thời. Tính đến tháng 12/2010, Tổ chức BHTG đã thực hiện giám sát định kỳ 100% các tổ chức tham gia BHTG bao gồm 87 ngân hàng, 12 TCTD phi ngân hàng, 1060 QTDND cơ sở và 01 QTDND Trung ương. Căn cứ vào kết quả giám sát, Tổ chức BHTG có thông báo, cảnh báo đối với những đơn vị vi phạm. Thông qua công tác cảnh báo sớm đã giúp các tổ chức nhìn nhận một cách khách quan những tồn tại và sớm có biện pháp khắc phục trong hoạt động.

Công tác kiểm tra trực tiếp giữ vị trí quan trọng trong chương trình giám sát rủi ro tổ chức tham gia BHTG. Công tác kiểm tra trực tiếp đánh giá được thực trạng hoạt động của tổ chức tham gia BHTG. Tính đến 31/12/2010, Tổ chức BHTG đã tiến hành 2.722 lượt kiểm tra trong đó hoàn thành 12 lượt đối với NHTM Nhà nước, 136 lượt đối với NHTM cổ phần, 19 lượt đối với NH liên doanh,  86 lượt đối với chi nhánh NH nước ngoài, 04 lượt đối với NH 100% vốn nước ngoài và 26 lượt đối với công ty tài chính, 03 lượt đối với QTDND trung ương và 2.436 lượt đối với QTDND cơ sở trong cả nước. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện 86 trường hợp tính thiếu phí BHTG và thu về cho quỹ BHTG trên 31 tỷ đồng [21].

Hoạt động giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ của Tổ chức BHTG đã trở thành một kênh thông tin quan trọng bên cạnh việc thanh, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước nhằm đánh giá một cách khách quan thực trạng hoạt động và tính tuân thủ pháp luật của các TCTD, góp phần vào việc củng cố và phát triển hệ thống các TCTD, giảm nguy cơ xảy ra đổ bể. 

Hoạt động hỗ trợ tài chính
Một trong các mục tiêu hoạt động BHTG ở Việt Nam là góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính-ngân hàng, phòng tránh rủi ro và đổ vỡ. Chính vì vậy, hỗ trợ tài chính cho những TCTD gặp khó khăn trong hoạt động, tạo điều kiện để các tổ chức này trở lại hoạt động bình thường cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổ chức BHTG. Chính sách hỗ trợ tài chính đối với hệ thống QTDND cơ sở của hoạt động BHTG bắt đầu từ năm 2005. Đến nay, Tổ chức BHTG đã thực hiện cho vay hỗ trợ 05 QTDND có khó khăn về tài chính với tổng số tiền 6,9 tỷ đồng trong đó 04 Qũy đã hoạt động bình thường trở lại và hoàn trả đầy đủ số tiền cho tổ chức BHTG. Việc hỗ trợ tài chính đã giúp các đơn vị giải quyết khó khăn về thanh khoản,tránh được sự đổ vỡ, góp phần ổn định hoạt động tài chính - ngân hàng trên địa bàn. 

Hoạt động chi trả bảo hiểm 

Tính đến hết 31/12/2010, Tổ chức BHTG đã chi trả cho 1.519 người gửi tiền với tổng số tiền  là 18,79 tỷ đồng tại 37 QTDND bị chấm dứt hoạt động trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố. Việc chi trả kịp thời số tiền được bảo hiểm cho người gửi tiền tại các QTDND bị giải thể trong những năm qua đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền nhỏ từ đó củng cố niềm tin và góp phần ổn định trật tự xã hội và ngăn ngừa đổ vỡ dây chuyền trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. 
Bảng 2.1: Tình hình chi trả tiền bảo hiểm đến 31/12/2010

Nguồn: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam [21]
	STT
	Số QTDND được
chi trả (tỉnh/TP)
	Số người gửi tiền được nhận tiền bảo hiểm
	Số tiền bảo hiểm đã chi trả (VND)

	1
	Hưng Yên (3 QTD)
	28
	84.082.400

	2
	Hải Dương (7 QTD)
	281
	1.713.417.147

	3
	Hải Phòng (7 QTD)
	638
	4.573.938.000

	4
	Nam Định (3 QTD)
	106
	592.690.880

	5
	Thái Bình (2 QTD)
	80
	84.202.400

	6
	Hà Tây cũ (2 QTD)
	68
	625.209.900

	7
	Kiên Giang (8 QTD)
	463
	8.876.253.000

	8
	Bắc Giang (1 QTD)
	2
	47.311.127

	9
	Vĩnh Phúc (1 QTD)
	35
	172.002.376

	10
	Long An (2 QTD)
	69
	1.325.676.000

	11
	Quảng Ngãi (1 QTD)
	44
	700.490.000

	Tổng cộng
	37 QTD
	1.561
	18.795.273.230


Hoạt động thu hồi nợ sau chi trả


Tổ chức BHTG tham gia Hội đồng thanh lý sau khi chi trả cho người gửi tiền tại các tổ chức bị đổ vỡ với tư cách là chủ nợ của QTDND đổ vỡ. Số tiền thu được từ thanh lý được bù đắp cho quỹ BHTG để bảo đảm dự phòng chi trả cho các trường hợp phải thanh toán tiếp theo. Tính đến nay, đã thu hồi được hơn 7,63 tỷ đồng, đạt 40% so với tổng số tiền mà Tổ chức BHTG đã chi trả và chiếm 32% tổng thu hồi sau thanh lý tại 37 QTDND bị phá sản.

Hoạt động thông tin tuyên truyền 

Việc đưa chính sách BHTG vào cuộc sống là việc làm cần thiết vì vậy tổ chức BHTG đã phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền chính sách bằng nhiều hình thức như: thuyết trình, trao đổi, hội nghị, đưa tin… Hoạt động tuyên truyền chính sách BHTG được phát huy thông qua việc xử lý đột biến rút tiền gửi ở một số các NHTM CP Á Châu, Ninh Bình, Phương Nam trong những năm vừa qua. Khi các tổ chức này có hiện tượng đột biến rút tiền gửi, Tổ chức BHTG đã có mặt tại địa điểm xảy ra sự cố để trấn an dân chúng và giải thích chính sách BHTG đối với người gửi tiền, công bố các biện pháp đảm bảo chi trả,… Sự có mặt kịp thời của Tổ chức BHTG cùng với Ngân hàng Nhà nước và chính quyền địa phương đã góp phần ngăn chặn làn sóng rút tiền ồ ạt, không để lan sang các ngân hàng khác trên địa bàn.

2.1.2.2. Hạn chế


Triển khai chính sách BHTG thông qua hoạt động BHTG của tổ chức BHTG thời gian qua đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động BHTG vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế nhất định, cụ thể là: Trong hoạt động giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ các quy định liên quan đến hoạt động giám sát và kiểm tra của tổ chức BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG chưa đồng bộ, thiếu chế tài xử lý tổ chức vi phạm về an toàn trong hoạt động ngân hàng, quy định về chế thông tin báo cáo… dẫn đến việc thực thi chính sách chưa hiệu quả. Hiệu lực thi hành của các quy định về chia sẻ thông tin giám sát giữa tổ chức BHTG với các cơ quan trong mạng an toàn tài chính quốc gia còn thấp.


Trong hoạt động hỗ trợ tài chính quy định hiện hành chưa xác định rõ thời điểm hỗ trợ cũng như chưa có quy định về quyền của tổ chức BHTG đối với tổ chức được nhận hỗ trợ và trong xử lý tổ chức tham gia BHTG yếu kém


Bên cạnh đó, các quy định về chi trả BHTG hiện hành chưa phù hợp với kinh nghiệm của các nước. Đặc biệt là quy định về chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý giữa các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức BHTG trước thời điểm ban hành quyết định chấm dứt hoạt động và chấm dứt BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG bị đổ vỡ đó.


Đối với các quy định về triển khai thanh lý tài sản và thu hồi nợ sau chi trả còn một số hạn chế như chưa phân định trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương và thời hạn chấm dứt thanh lý nên hoạt động của hội đồng thanh lý bị kéo dài, hoạt động không hiệu quả; thêm vào đó quy định về thứ tự ưu tiên trong thanh lý nhiều điểm chưa phù hợp dẫn đến khả năng thu hồi nợ cho quỹ BHTG không cao.


Hoạt động tuyên truyền chính sách BHTG của nhà nước tới người dân chưa đạt hiệu quả như mong muốn, chưa thể hiện được vai trò cầu nối giữa tổ chức BHTG với công chúng.

2.1.2.3. Nguyên nhân



Những hạn chế nêu trên trong quá trình triển khai hoạt động BHTG xuất phát từ các nguyên nhân: Việc cung cấp số liệu, thông tin đầu vào của các tổ chức tham gia BHTG còn chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc cập nhật và tổng hợp số liệu dẫn đến hiệu quả hoạt động giám sát chưa cao. Bên cạnh đó, chưa có chế tài xử lý việc không chấp hành đầy đủ các quy định về thông tin báo cáo. Mặc dù đã có những quy định về việc chia sẻ thông tin giữa các tổ chức trong mạng an toàn tài chính song việc thực hiện không đầy đủ, chưa kịp thời của các đơn vị gây khó khăn cho việc giám sát hoạt động của các ngân hàng.


Trong hoạt động hỗ trợ tài chính đối với các tổ chức nhận tiền gửi có nguy cơ mất khả năng thanh khoản thì tổ chức BHTG không thực hiện chức năng cho vay cuối cùng mà hỗ trợ tài chính theo quy định của pháp luật. Một nguyên nhân nữa làm hạn chế hoạt động bảo hiểm tiền gửi là kinh nghiệm xử lý đổ vỡ loại hình NHTM và các loại hình TCTD không có do từ khi có chính sách BHTG ở Việt Nam chưa xảy ra đổ vỡ các loại hình này và tổ chức BHTG không thực hiện chi trả các loại tổ chức này.


Sở dĩ hoạt động thanh lý tài sản và thu hồi nợ chi trả hoạt động chưa hiệu quả là do quy định về lĩnh vực này chưa áp dụng quy trình xử lý đổ vỡ hiệu quả thuộc bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả theo kinh nghiệm quốc tế. 


Mười năm qua, hoạt động thông tin tuyên truyền đã góp phần tuyên truyền hình ảnh về tổ chức BHTG và hoạt động BHTG tới công chúng nhưng hiệu quả chưa cao là do các quy định chưa tách bạch rõ ranh giới giữa việc cung cấp thông tin với hoạt động tuyên truyền nên định hướng hoạt động không rõ ràng.

Một bộ phận cán bộ triển khai nghiệp vụ còn thiếu kinh nghiệm và hạn chế về khả năng tiếp cận, phát hiện rủi ro trong các dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Thực tế này đòi hỏi chính sách BHTG cần phải được nghiên cứu, cải tiến, phát triển hơn nữa để góp phần kiểm soát rủi ro trong kinh doanh hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG và thúc đẩy hoạt động BHTG hiệu quả.  

2.2. Thực trạng chính sách bảo hiểm tiền gửi

2.2.1. Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến BHTG


Chính sách BHTG được thể hiện qua các văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động BHTG sau đây:
1. Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi (sau đây gọi tắt là Nghị định số 89)

2. Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg ngày 09/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

3. Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg ngày 28/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

4. Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/3/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999.

5. Quyết định số 88/2001/QĐ-TTg ngày 05/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức BHTGVN.

6. Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi (sau đây gọi tắt là Nghị định số 109).

7. Thông tư số 03/2006/TT-NHNN ngày 25/4/2006 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định 109/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư 03/2006).

8. Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về  việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với BHTGVN.

9. Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với BHTGVN.

10.  Thông tư số 229/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với BHTGVN.

Văn bản pháp luật liên quan:

1. Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 năm 2010.

2. Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2010.

3. Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/ QH12 năm 2002.

4. Luật Phá sản số 21/2004/QH11 năm 2004; 
5. Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18/01/2010 quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng.

2.2.2. Những nội dung cơ bản của chính sách BHTG

2.2.2.1. Quy định các chủ thể tham gia BHTG

- Quy định về tổ chức BHTG: Theo Nghị định số 89 và Nghị định số 109 thì tổ chức BHTG ở Việt Nam được gọi là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là tổ chức tài chính Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hạch toán độc lập, có tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc đảm bảo an toàn vốn và tự bù đắp chi phí. Hoạt động của BHTGVN không vì mục tiêu lợi nhuận; (1) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, (2) góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia BHTG và sự phát triển an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng. 

Nội dung hoạt động chủ yếu của BHTGVN gồm:

- Cấp mới, cấp bổ sung và thu hồi Chứng nhận BHTG; 

- Thu phí BHTG;

- Theo dõi, giám sát và kiểm tra việc chấp hành các quy định về BHTG và các quy định về an toàn trong hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG;                              
- Chi trả các khoản tiền gửi đ​ược bảo hiểm cho ngư​ời gửi tiền theo quy định;

- Thu hồi tiền đã chi trả trong quá trình thanh lý;

- Tuyên truyền, quảng bá về hoạt động BHTG;

- Hỗ trợ tài chính đối với tổ chức tham gia BHTG;

- Đầu tư tài chính các khoản vốn nhàn rỗi nhằm bảo toàn vốn và bù đắp chi phí hoạt động của BHTG. 

Tổ chức BHTG ở Việt Nam là một bộ phận cấu thành của hệ thống kiểm soát hợp nhất quốc gia đối với khu vực cung cấp dịch vụ tài chính, tồn tại và hoạt động tương đối độc lập, là một công cụ chính sách nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, là một đơn vị hoạt động theo những quy định riêng của pháp luật về BHTG và không chịu sự điều chỉnh trực tiếp của Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm. 

Về mô hình tổ chức, Tổ chức BHTG ở Việt Nam bao gồm Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng, ban, bộ phận ở Hội sở chính, và 06 Chi nhánh khu vực tại Hà Nội, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng Sông Cửu Long.
Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị Tổ chức BHTG ở Việt Nam thực hiện chức năng quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động của BHTG theo quy định. 

Hội đồng quản trị của Tổ chức BHTG gồm 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên chuyên trách là Chủ tịch, một uỷ viên kiêm Tổng giám đốc, một uỷ viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát; hai uỷ viên kiêm nhiệm 01 là Thứ trưởng Bộ Tài chính và 01 là Phó thống đốc NHNN. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Hội đồng quản trị có quyền thành lập bộ phận giúp việc riêng, gồm không quá 5 cán bộ chuyên trách và một số cán bộ ban chuyên trách giúp việc cho các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm.

Bộ máy điều hành

Bộ máy điều hành của Tổ chức BHTG ở Việt Nam bao gồm Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Tổ chức BHTG ở Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về điều hành hoạt động  BHTG ở Việt Nam.

Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động BHTG ở Việt Nam theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc.

 Các phòng, ban, bộ phận ở Hội sở chính 
Cơ quan trung ​ương của Tổ chức BHTG ở Việt Nam là Hội sở chính, có trụ sở tại Hà Nội. Hoạt động của Hội sở chính là hoạch định chính sách, qui định về hoạt động nghiệp vụ của Tổ chức BHTG ở Việt Nam và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách và quy định đ​​ược ban hành.

Các chi nhánh khu vực

Các chi nhánh khu vực của Tổ chức BHTG giúp Tổng giám đốc triển khai thực hiện tất cả các chức năng, nhiệm vụ của Tổ chức BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn mình quản lý. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔ CHỨC BHTG Ở VIỆT NAM
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Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức của BHTGVN

Nguồn: www.div.gov.vn

- Quy định về tổ chức tham gia BHTG:  Theo Điều 2, Nghị định số 89; Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 109 và Điểm a, Khoản 1, Mục I, Thông tư số 03/2006 quy định các tổ chức tín dụng và tổ chức không phải là tổ chức tín dụng được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng có nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân phải tham gia BHTG bắt buộc (các tổ chức này được gọi là tổ chức tham gia BHTG). 

Các tổ chức tham gia BHTG phải niêm yết công khai Chứng nhận BHTG tại trụ sở và các điểm giao dịch.

Hiện nay, các tổ chức tham gia BHTG bao gồm các loại hình sau:

- Ngân hàng thương mại nhà nước;

- Ngân hàng thương mại cổ phần;

- Ngân hàng liên doanh;

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính;

- Quỹ tín dụng nhân dân trung ương;

- Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.


Số lượng tổ chức tham gia BHTG


Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước thời kỳ đổi mới là sự phát triển
nhanh chóng về số lượng các tổ chức tín dụng, sự đa dạng về loại hình ngân hàng kéo theo số lượng tổ chức tham gia BHTG cũng tăng lên. Đến hết tháng 12/2010, chính sách BHTG đã được triển khai đối với 1.160 tổ chức. Trong đó bao gồm: 42 ngân hàng thương mại, 05 ngân hàng liên doanh, 05 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 35 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 12 tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 01 QTDND trung ương và 1.060 QTDND cơ sở (Biểu đồ 2.1). 

Biểu đồ 2.1 Số lượng các tổ chức tham gia BHTG giai đoạn 2000-2010
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Nguồn: www.div.gov.vn
Bảng 2.2 Tỷ trọng các tổ chức tham gia BHTG

	Loại hình tổ chức
	Số lượng
	Tỷ trọng (%)

	Ngân hàng thương mại
	87
	7,50

	TCTD phi ngân hàng
	12
	1,04

	QTDND TW và cơ sở
	1.061
	91,46

	Tổng
	1.160
	100


Nguồn: www.div.gov.vn

Có thể nhận thấy số lượng tổ chức tham gia BHTG phần lớn là các QTDND, chiếm 91,46% trong tổng số tổ chức tham gia BHTG. Các quỹ này quy mô hoạt động nhỏ lẻ ở riêng từng địa phương phù hợp với đặc điểm 80 % dân cư là nông thôn. Loại hình tổ chức này tuy có tổng nguồn vốn huy động tiền gửi không lớn như loại hình NHTM song khách hàng gửi tiền chính là đối tượng chính sách BHTG hướng tới, đó là những khách hàng có trình độ và khả năng tiếp cận thông tin hạn chế, mặc dù món tiền gửi của họ nhỏ, song nhiều khi lại là cả gia tài của người nông dân.

- Quy định về người gửi tiền thuộc đối tượng được bảo hiểm: Theo Điều 2, Nghị định 89; Nghị định số 109; tại Thông tư số 03/2006 thì người gửi tiền được bảo hiểm là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, các doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

So với quy định tại Nghị định số 89 thì quy định tại Nghị định 109 đã mở rộng thêm đối tượng người gửi tiền được bảo hiểm là hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Việc mở rộng này là hợp lý và đã góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nhiều người gửi tiền.


Sở dĩ có quy định như vậy là do mục tiêu của chính sách là bảo vệ quyền lợi của người gửi nhỏ lẻ, tổ chức có quy mô vốn nhỏ, thường gửi tiền để tiết kiệm, ít có khả năng tiếp cận và phân tích thông tin về thị trường, về hoạt động của các tổ chức nhận tiền gửi, do vậy họ dễ gặp rủi ro. Ngoài ra, quy định này khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng thay vì đầu tư vào lĩnh vực khác, giúp các tổ chức nhận tiền gửi huy động được nhiều vốn và từ đó cấp tín dụng cho nền kinh tế nhiều hơn.

Các tổ chức khác như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn… nếu có tiền gửi ở ngân hàng thì cũng không được hưởng quyền lợi bảo hiểm vì tiền gửi của các tổ chức này thường có mục đích để thanh toán chứ không phải để tiết kiệm và tính ổn định của khoản tiền gửi này khó ổn định. Hơn nữa, các loại hình tổ chức này thường có quy mô hoạt động lớn, có những ưu thế trong việc nắm bắt thông tin. Vì vậy chính sách BHTG ở Việt Nam chưa bảo hiểm cho tiền gửi của các tổ chức này.
2.2.2.2. Quy định về loại tiền gửi được bảo hiểm 

Tại Việt Nam, trên cơ sở quy định của chính sách BHTG thì loại tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng Đồng Việt Nam, bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn; Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn bao gồm cả tiền gửi trên tài khoản cá nhân; Tiền mua các chứng chỉ tiền gửi và các trái phiếu ghi danh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành của người gửi tiền là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, các doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, trừ những trường hợp sau:
· Tiền gửi của người gửi tiền là cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ hoặc nắm giữ trên 10% vốn cổ phần có quyền bỏ phiếu của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đó;
· Tiền gửi của người gửi tiền là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đó;
· Tiền gửi dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người gửi tiền;
· Tiền mua giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành;

· Tiền gửi ngoại tệ.

Sở dĩ quy định như vậy là vì nhà nước muốn bảo vệ những người gửi tiền nhỏ, khả năng tiếp cận với các thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng hạn chế và có những loại tiền gửi dùng để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của người gửi tiền để ký quỹ, ký cược, đặt cọc không được bảo hiểm là do việc thanh toán, chi trả số tiền đó phụ thuộc rất lớn vào việc thực hiện nghĩa vụ của người gửi tiền do vậy làm cho ngân hàng không chủ động trong việc xác định kỳ hạn, gây bị động trong sử dụng vốn, tạo bất ổn cho hoạt động ngân hàng. Hơn nữa, chính sách BHTG ở Việt Nam không thực hiện bảo vệ đối với tiền gửi là ngoại tệ là biện pháp bảo vệ đồng nội tệ, chống đô la hoá và hỗ trợ cho chính sách quản lý ngoại hối của quốc gia.

Áp dụng các quy định của chính sách BHTG thì tính đến cuối năm 2010 số dư tiền gửi được bảo hiểm khoảng 800.000 tỷ đồng, gấp 4 lần so với với năm 2005 [21].

2.2.2.3. Quy định về hạn mức chi trả bảo hiểm

Theo quy định hiện tại, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi (bao gồm cả gốc và lãi) của một người gửi tiền (cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật) tại một tổ chức tham gia BHTG tối đa là 50 triệu đồng. 

Ban đầu khi khảo sát để soạn thảo và ban hành chính sách hạn mức chi trả BHTG được quy định là 30 triệu đồng, xấp xỉ 5,5 lần thu nhập quốc dân bình quân đầu người và đáp ứng bảo vệ 80% khách hàng có loại tiền thuộc đối tượng được bảo hiểm. Song từ năm 2005 cho đến nay hạn mức chi trả này được tăng lên là 50 triệu đồng. 

Tổ chức BHTG thực hiện chi trả bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấm dứt hoạt động và tổ chức đó mất khả năng thanh toán. 

Hiện tại, Việt Nam đang áp dụng cơ chế BHTG theo phạm vi hạn chế (tức là ấn định hạn mức chi trả tiền gửi tối đa). Như vậy với mức quy định được chi trả tối đa là 50 triệu đồng (bao gồm cả tiền gốc lẫn tiền lãi)/người/tổ chức tham gia BHTG thì người có tổng số tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm lớn hơn 50 triệu khi xảy ra sự kiện bảo hiểm người đó cũng chỉ được nhận tối đa là 50 triệu đồng, phần vượt quá sẽ được chi trả tiếp trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG theo quy định của Luật Phá sản năm 2004. Cũng theo quy định, mức chi trả theo người gửi tiền tại một tổ chức tham gia BHTG có nghĩa là: Tổ chức BHTG sẽ tiến hành chi trả cho một chủ thể tại một ngân hàng chứ không căn cứ theo số lượng sổ tiết kiệm (tài khoản) của cá nhân đó, điều này có nghĩa là một người có nhiều sổ tiết kiệm (tài khoản) tại một ngân hàng thì khi xảy ra sự kiện chi trả bảo hiểm họ cũng chỉ được nhận một khoản tiền bảo hiểm là 50 triệu đồng.

Hiện tại, hạn mức chi trả bảo hiểm của Việt Nam là tương đối thấp so với thế giới, từ mức ban đầu là 30 triệu đồng /người đến năm 2005 tăng lên là 50 triệu đồng/người. Nếu như năm 2005 hạn mức này xấp xỉ 5 lần GDP bình quân đầu người và bảo vệ toàn bộ khoản tiền gửi của khoảng 80% người gửi tiền thì đến năm 2010 hạn mức này chỉ tương đương 2,2 lần GDP bình quân đầu người.
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Biểu đồ 2.2 Hạn mức chi trả BHTG của một số hệ thống BHTG (GDP/người)
Nguồn: [1, tr 132]
2.2.2.4. Quy định liên quan đến thủ tục chi trả tiền bảo hiểm.

           Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, Tổ chức BHTG Việt Nam có trách nhiệm thanh toán số tiền được bảo hiểm tiền gửi cho những người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có sự kiện bảo hiểm, bao gồm cả gốc và lãi tính đến thời điểm có sự kiện bảo hiểm, nhưng không vượt quá giới hạn tối đa số tiền bảo hiểm mà pháp luật quy định là 50 triệu đồng. Đối với số tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) vượt quá mức tối đa được tổ chức bảo hiểm tiền gửi  chi trả sẽ được trả cho người gửi tiền trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phù hợp với quy định của Luật Phá sản.

           Ở Việt Nam quy trình chi trả bảo hiểm tiền gửi được quy định tại các văn bản pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, theo quy định tại mục VII Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/3/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP và Nghị định số 109/2005/ NĐ-CP điều 17 được bổ sung như sau: “Việc chi trả các khoản tiền được bảo hiểm cho người gửi tiền do tổ chức bảo hiểm tiền gửi trực tiếp tiến hành hoặc uỷ quyền cho cho tổ chức tín dụng thực hiện trên cơ sở hợp đồng uỷ quyền theo quy định của pháp luật”. Tổ chức BHTG Việt Nam chi trả cho người gửi tiền khi có đủ các điều kiện:

         - Người gửi tiền đó phải có tên trong danh sách được phê duyệt chi trả;

         - Người gửi tiền đó phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với khoản tiền của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có sự kiện bảo hiểm kèm theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

           Trường hợp người gửi tiền đánh mất các giấy tờ như sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi có ghi danh, giấy tờ có giá, hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân... thì việc chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền được xử lý theo hướng dẫn của Tổ chức BHTG Việt Nam.

           Việc chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền được tiến hành theo trình tự thủ tục sau:

           Trong vòng 15 ngày có văn bản chấm dứt hoạt động nhận tiền gửi cá nhân của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lập xong bảng kê danh sách người gửi tiền tại tổ chức mình và gửi cho bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

           Nhận được bảng kê danh sách tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cùng với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tiến hành kiểm tra bảng kê danh sách người gửi tiền và số tiền mà tổ chức BHTG Việt Nam phải trả đối với từng người gửi tiền; Sau khi thống nhất danh sách những người gửi tiền và tổng số tiền gửi mà tổ chức Bảo hiểm tiền gửi phải chi trả theo quy định thì trình Hội đồng quản trị tổ chức BHTGVN phê duyệt làm cơ sở tổ chức triển khai việc chi trả;

           Ngay sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải thông báo việc chi trả này trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết thông báo cũng như danh sách những người gửi tiền được chi trả tại trụ sở chính và chi nhánh tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị tuyên bố chấm dứt hoạt động và trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

         Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, trong vòng 15 ngày tổ chức BHTG Việt Nam tiến hành việc chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền đã đăng ký. Người gửi tiền có thể lựa chọn phương thức nhận tiền bảo hiểm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Quy định về nguyên tắc chi trả

Công tác chi trả của tổ chức BHTG VN phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Khoản tiền gửi được chi trả bảo hiểm là tiền gửi bằng Đồng Việt Nam của các đối tượng gửi tiền thuộc đối tượng được bảo hiểm và được thể hiện đầy đủ trên sổ sách, chứng từ kế toán của tổ chức tham gia BHTG theo quy định của pháp luật.

- Việc chi trả tiền bảo hiểm được thực hiện căn cứ vào bảng kê danh sách người gửi tiền do tổ chức tham gia BHTG lập và gửi BHTG VN trong hồ sơ đề nghị chi trả đã được Hội đồng quản trị BHTG VN phê duyệt và trong hạn mức tối đa do Chính phủ quy định. Hiện nay mức tối đa chi trả cho một người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG là 50 triệu bao gồm tiền gốc và tiền lãi. Số tiền vượt quá hạn mức tối đa sẽ được tiếp tục chi trả trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG bị phá sản theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản.

- Người gửi tiền được nhận tiền bảo hiểm phải có đầy đủ các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ và thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 87/2001/QĐ-BHTG của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Quy định quy trình chi trả

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi trả và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ từ tổ chức tham gia trong vòng 15 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chấm dứt hoạt động tại Điều 5, Quyết định số 87/QĐ-BHTG của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Bước 2: Phối hợp với tổ chức tham gia BHTG kiểm tra tại chỗ hồ sơ đề nghị chi trả bảo hiểm, danh sách người gửi tiền và số tiền được hưởng bảo hiểm. Căn cứ bảng kê danh sách mà tổ chức tham gia BHTG cung cấp, căn cứ các quy định hiện hành, tổ chức BHTG VN cùng tổ chức tham gia BHTG lập biên bản xác nhận kiểm tra bảng kê danh sách người gửi tiền;

Bước 3: Lập phương án chi trả và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phương án chi trả thường bao gồm: những thông tin cơ bản về tổ chức tham gia BHTG, yếu tố pháp lý về việc chấm dứt hoạt động, mất khả năng thanh toán; những số liệu tổng hợp về tiền gửi (gốc, lãi) thuộc đối tượng bảo hiểm; tổng số tiền phải chi trả được phân loại theo mức tiền gửi (trên và đến 50 triệu đồng) và theo địa bàn (nếu tổ chức đó có chi nhánh); những vấn đề tồn tại được phát hiện trong kiểm tra, đề xuất hướng giải quyết và biện pháp xử lý cụ thể, ý kiến về việc phê duyệt số tiền chi trả; rà soát các khoản tiền gửi cùng một tên người gửi để đảm bảo chi trong hạn mức của một người gửi tiền; Sau đó, phương án chi trả được trình Tổng giám đốc BHTGVN để kiểm soát, làm thủ tục và trình Hội đồng quản trị của tổ chức BHTGVN phê duyệt; 

Bước 4: Thông báo việc chi trả và thành lập đoàn chi trả: Đoàn chi trả do Tổng giám đốc BHTG VN quyết định thành lập hoặc Giám đốc chi nhánh khu vực được giao nhiệm vụ chi trả quyết định thành lập. 

Sau khi có thông báo của BHTG VN về việc chi trả tiền bảo hiểm, trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng công báo, người gửi tiền có trách nhiệm nộp đơn đề nghị chi trả tiền bảo hiểm. Trong thời hạn tối đa là 10 năm kể từ ngày BHTG VN có thông báo lần thứ nhất về việc chi trả tiền bảo hiểm, người gửi tiền không đến nhận thì họ không có quyền truy đòi đối với khoản tiền gửi này kể từ thời điểm đó. Vì lý do khách quan người gửi tiền không thể trực tiếp đến địa điểm quy định để làm thủ tục đăng ký, có thể gửi đăng ký qua bưu điện hoặc qua người khác. 

Bước 5: Triển khai công tác chi trả tại địa phương 

Để tiến hành chi trả, BHTG VN phải thông báo kế hoạch chi trả với Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương và tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn có sự kiện bảo hiểm, những nội dung đề nghị hỗ trợ (trong trường hợp cần thiết);
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu tổ chức tham gia BHTG (được xác định là không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn) chấm dứt các giao dịch để tiến hành thanh lý tài sản hoặc kể từ ngày Toà án thông báo quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật về phá sản. 

BHTG VN tiến hành việc chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại các địa điểm mà người gửi tiền đã đăng ký. Người gửi tiền phải mang giấy tờ chứng minh quyền sở hữu số tiền gửi được bảo hiểm (sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, giấy xác nhận số dư tiền gửi cá nhân… gọi chung là sổ tiền gửi) cùng với chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Khách hàng được nhận tiền bảo hiểm có thể trực tiếp đến nhận tiền bảo hiểm tại bàn chi trả tiền bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm vào thời gian được công bố hoặc đề nghị chuyển tiền qua ngân hàng hoặc chuyển qua bưu điện. 
(6) Kết thúc chi trả


Sau khi công tác chi trả kết thúc, đoàn chi trả phải quyết toán toàn bộ số tiền đã thanh toán cho người gửi tiền, lập biên bản xác nhận nợ với tổ chức tham gia BHTG và báo cáo kết quả công tác chi trả cũng như tổng hợp những vướng mắc phát sinh đối với người ra quyết định chi trả. 
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Sơ đồ 2.3 Quy trình chi trả của Tổ chức BHTG VN
Nguồn: [4]
Quy định về thu hồi tiền bảo hiểm sau chi trả

Tổ chức BHTG VN phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, các cấp chính quyền sở tại và các Hội đồng thanh lý theo dõi sát sao tình hình thanh lý của các tổ chức tham gia BHTG được chi trả tiền bảo hiểm, phân tích thực trạng các khoản phải thu và các khoản phải trả trong thanh lý của từng đơn vị, phân tích nguyên nhân, tìm biện pháp thu hồi các khoản nợ để có nguồn chi trả cho các chủ nợ theo trật tự ưu tiên thanh toán và thu hồi số tiền đã chi trả của BHTG VN trong quá trình thanh lý tổ chức tham gia BHTG bị đóng cửa.  

2.2.2.5. Quy định về phí bảo hiểm tiền gửi

Theo quy định tại Điều 6,7,8,9,10 của Nghị định số 89; Khoản 3 Điều 1 Nghị định 109;  Mục III Thông tư 03/2006 thì các tổ chức tham gia BHTG phải nộp phí BHTG theo mức 0,15%/năm tính trên số dư tiền gửi bình quân của các cá nhân tại tổ chức tham gia BHTG.

Mức phí bảo hiểm tiền gửi này được điều chỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của tổ chức bảo hiểm tiền gửi và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. 
Quy định hình thức đóng phí của tổ chức tham gia BHTG tại Việt Nam là hình thức đóng góp phí trước (định kỳ). 

Phí thông thường được qui định đóng làm 4 lần trong năm vào tháng đầu tiên của quý thu phí. 
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Quy định mức phí BHTG mà các tổ chức tham gia BHTG phải nộp trong một kỳ tính theo công thức:

Trong đó:

P: là số phí BHTG phải nộp trong quý;

S0: là số dư tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm đầu tháng thứ nhất của quý trước sát với quý thu phí BHTG;

S1, S2, S3: là số dư tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm cuối tháng thứ nhất, thứ hai, thứ ba của quý trước sát với quý thu phí;

Số phí BHTG phải nộp được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

Tại Điều 8, Nghị định số 89: “Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nếu vi phạm thời hạn nộp phí bảo hiểm theo quy định thì ngoài việc nộp đủ số phí còn thiếu phải chịu phạt mỗi ngày nộp chậm bằng 0,1% số tiền nộp chậm”. 
Nếu sau thời hạn nộp phí 30 ngày, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chưa nộp phí bảo hiểm tiền gửi kể cả tiền phạt, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có quyền: yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước nơi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mở tài khoản, trích tiền trên tài khoản của tổ chức đó để nộp phí, tiền phạt. Trong trường hợp trên tài khoản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đủ số dư để thực hiện việc trích nộp trên thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng trích để nộp phí bảo hiểm tiền gửi trước và nộp tiền phạt sau. Đồng thời, thông báo bằng văn bản cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi yêu cầu nộp phần còn thiếu. Nếu quá thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi 90 ngày (kể cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ, Tết) theo quy định của pháp luật mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn không nộp đủ phí bảo hiểm tiền gửi thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có quyền: Ra quyết định chấm dứt bảo hiểm tiền gửi và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định ngừng huy động tiền gửi cá nhân của tổ chức đó.

Với mức phí đồng hạng như hiện nay thì việc tính phí trở nên dễ dàng và việc thu phí BHTG của Tổ chức BHTG đã được tất cả các tổ chức tham gia BHTG chấp hành nghiêm túc, ít xảy ra sai sót. Hầu hết các đơn vị này chấp hành tốt các quy định của chính sách về phí cả về thời gian nộp và số tiền phải nộp. Việc sai sót trong tính phí và nộp phí đã được Tổ chức BHTG xử lý kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật về BHTG.


Tổng số phí thu được đến hết tháng 12/2010 là 4.484 tỷ đồng, số phí hàng năm từ các tổ chức tham gia BHTG tăng trung bình trên 20%. Từ năm 2004, 100% nguồn thu phí bảo hiểm được bổ sung vào Quỹ nghiệp vụ BHTG của Tổ chức BHTG [21].
Biểu đồ 2.3 Phí BHTG của một số hệ thống BHTG áp dụng 

mức phí cố định

Nguồn: [1, tr 131]
2.2.2.6. Quy định về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn của tổ chức BHTG

Theo quy định hiện hành thì vốn hoạt động của Tổ chức BHTG ở Việt Nam gồm: Vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng do ngân sách Nhà nước cấp; Vốn vay khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép; Vốn tài trợ hợp pháp; Quỹ dự phòng nghiệp vụ (hình thành từ nguồn thu phí BHTG hàng năm); Các loại vốn khác.

Hiện tại, vốn điều lệ của Tổ chức BHTG ở Việt Nam được cấp thực tế là 1.000 tỷ đồng; Quỹ dự phòng nghiệp vụ là 4.457,5 tỷ đồng. 

2.2.3. Đánh giá thực trạng chính sách BHTG 
2.2.3.1. Kết quả đạt được

     
Hơn một thập niên kể từ ngày chính sách BHTG đi vào cuộc sống, chính sách đã mang lại hiệu quả cho đời sống xã hội trong việc thực hiện tốt chức năng bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng nói riêng và hệ thống tài chính nói chung. Chính sách vừa phù hợp với định hướng phát triển thị trường vừa phù hợp với nhu cầu của công chúng và có ảnh hưởng tích cực đến kinh tế - xã hội. Sự ra đời của chính sách đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với những điều kiện cụ thể của Việt Nam. Kết quả đạt được trong quá trình triển hoạt động BHTG đã cho thấy tính khả thi của chính sách rất cao nhận được sự  đồng thuận của các tổ chức tham gia BHTG cũng như sự ủng hộ của dân chúng. 10 năm qua mục tiêu chính sách BHTG đã hài hoà với nguyện vọng của người gửi tiền và phát huy được tính năng riêng có nhờ đó hàng chục triệu người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG đã được bảo vệ quyền lợi và hơn 1.500 người dân với số tiền gần 20 tỷ đồng gửi tại 37 quỹ tín dụng nhân dân bị giải thể đã được nhận lại đầy đủ tiền.  

Để đáp ứng được mục tiêu hoạt động, chính sách BHTG không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động bằng việc đề ra định hướng phát triển lâu dài với tầm nhìn dài hạn và có lộ trình cụ thể nhằm xây dựng tổ chức BHTG theo mô hình BHTG ưu việt nhất hiện nay trên thế giới.     


Chính sách BHTG hiện hành có nhiều ưu điểm, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế mở cửa, hội nhập với quốc tế của hệ thống tài chính ngân hàng. Đồng thời tạo nền tảng ban đầu cho Tổ chức BHTG triển khai chính sách ở Việt Nam. Các quy định của chính sách như: bắt buộc các tổ chức nhận tiền gửi phải tham gia BHTG, quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động của Tổ chức BHTG, loại tiền gửi được bảo hiểm, đối tượng người gửi tiền được bảo hiểm, hạn mức chi trả bảo hiểm đã bảo đảm việc bảo vệ số đông người gửi tiền và đáp ứng các mục tiêu chính sách đề ra.

Chính sách BHTG đã phát hiện những biến động của thị trường tài chính - ngân hàng đưa ra những cảnh báo sớm giúp các tổ chức tham gia BHTG kịp thời kiểm soát hoạt động, ngăn chặn rủi ro và hỗ trợ khi tổ chức tham gia BHTG gặp khó khăn về thanh khoản, tiếp tục hoạt động lành mạnh... Điều này đã khẳng định chính sách BHTG đã trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng và củng cố niềm tin, uy tín và thương hiệu cho các tổ chức tín dụng nhất là hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. Tại mỗi điểm giao dịch của các tổ chức tín dụng đều niêm yết Chứng nhận BHTG và trên mỗi sổ tiết kiệm có xuất hiện dòng chữ “tiền gửi được bảo hiểm”. Điều đó cho thấy chính sách BHTG đã thực sự phát huy hiệu quả và luôn sát cánh cùng các tổ chức tín dụng. 

2.2.3.2. Hạn chế


Bên cạnh những kết quả đã đạt được chính sách BHTG vẫn còn một số hạn chế sau:

Cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG ở Việt Nam còn hạn chế

Các quy định hiện hành bắt buộc các TCTD và các tổ chức được phép nhận tiền gửi khác phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Chính sách BHTG ở Việt Nam ra đời năm 1999 và hoạt động BHTG được điều chỉnh bằng Nghị định của Chính phủ. Trong khi đó, các tổ chức tham gia BHTG ở Việt Nam hầu hết là các TCTD, được điều chỉnh bởi Luật TCTD và các Luật khác có liên quan. Là chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro, chính sách BHTG có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, duy trì sự ổn định và phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng cũng như hệ thống tài chính quốc gia. Với việc Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)  thì  xu hướng phát triển của thị trường tài chính - ngân hàng với nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính làm cho các loại hình rủi ro có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và không loại trừ rủi ro về pháp lý. Chính vì vậy, cơ sở pháp lý thực hiện chính sách BHTG là Nghị định đã trở nên bất cập và làm hạn chế vai trò của chính sách BHTG.     
Nguồn lực tài chính của Tổ chức BHTG còn yếu

Để thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần ổn định hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG và sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính - ngân hàng, Tổ chức BHTG cần phải có nguồn lực tài chính mạnh và tương xứng với quy mô và tốc độ phát triển của các tổ chức tham gia BHTG. 

Theo thông lệ quốc tế, nguồn lực tài chính của tổ chức BHTG, quy mô về vốn hoạt động của tổ chức BHTG được xác định bằng tỷ lệ vốn mục tiêu tức là tỷ lệ giữa mức vốn tự có của tổ chức BHTG/tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm. Mục đích của việc xác định quy mô vốn của tổ chức BHTG là xác định mức vốn tối thiểu mà tổ chức BHTG cần phải có và đủ để bù đắp những tổn hại mà tổ chức có thể sẽ phải gánh chịu trong điều kiện bình thường. Ở mỗi quốc gia tỷ lệ này được quy định khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm của nền kinh tế và chất lượng hoạt động của hệ thống tài chính - ngân hàng tại mỗi nước trong từng thời kỳ. Các cuộc khảo sát cho thấy, ở các nước phát triển, thị trường tài chính tiền tệ ổn định, mức độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng thấp, nguy cơ xảy ra sự kiện bảo hiểm thấp nên tỷ lệ vốn hoạt động của tổ chức BHTG chỉ cần ở mức thấp. Ngược lại, ở các nước đang phát triển và kém phát triển, thị trường tiền tệ tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ xảy ra sự kiện bảo hiểm cao hơn, nên tỷ lệ vốn hoạt động của tổ chức BHTG phải ở mức cao hơn [4]. Tuy nhiên, sau hơn mười năm đi vào hoạt động, Tổ chức BHTG mới được cấp Vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Nếu so sánh tỷ lệ giữa vốn hoạt động thực tế với tổng tiền gửi được bảo hiểm thời gian qua cho thấy tỷ lệ vốn này chưa đạt được mục tiêu của khung chính sách đề ra (3,5%) (xem bảng 2.3) và hiện đang có xu hướng giảm dần do tốc độ tăng của tiền gửi được bảo hiểm nhanh hơn tốc độ tăng vốn hoạt động của Tổ chức BHTG. 

Hơn nữa, hơn 10 năm thực hiện chính sách, mặc dù Tổ chức BHTG đã chi trả cho 37 QTDND cơ sở bị đổ vỡ song đây là loại hình tổ chức có quy mô hoạt động nhỏ nhưng nếu chỉ cần 01 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ bắt buộc là 3.000 tỷ đồng như hiện nay bị đổ bể thì việc chi trả BHTG cho người gửi tiền lúc đó gặp rất nhiều khó khăn. Điều này cho thấy, với năng lực tài chính hiện tại thì Tổ chức BHTG khó có thể thực hiện tốt nhiệm vụ đang và sẽ phải gánh vác.

Bảng 2.3 Tỷ lệ vốn hoạt động của Tổ chức BHTG trên tổng tiền gửi được
bảo hiểm giai đoạn 2000-2010

	Thời gian
	Vốn hoạt động thực tế


	Tổng tiền gửi

được bảo hiểm
	Tỷ lệ vốn hoạt động thực tế/tổng tiền gửi được bảo hiểm (%)

	
	(tỷ đồng)
	

	31/12/2000
	480
	44.700
	1,08

	31/12/2001
	660
	57.900
	1,14

	31/12/2002
	810
	71.300
	1,14

	31/12/2003
	1.550
	100.300
	1,55

	31/12/2004
	1.730
	130.000
	1,33

	31/12/2005
	1.991
	180.000
	1,11

	31/12/2006
	2.416
	220.200
	1,10

	31/12/2007
	2.941
	320.200
	0,92

	31/12/2008
	3.735
	433.600
	0,86

	31/12/2009
	4.909
	653.800
	0,75

	31/12/2010
	6.599
	891.700
	0,74


Nguồn: [19]
- Quy định chính sách phí BHTG đồng hạng áp dụng cho tất cả các tổ chức tham gia BHTG hiện nay chưa khuyến khích các TCTD hoạt động lành mạnh và hiệu quả

Hầu hết các quốc gia có triển khai chính sách BHTG, phí BHTG là nguồn tài chính quan trọng đồng thời là nguồn tích lũy vốn đảm bảo cho mục đích hoạt động của chính sách BHTG.

Từ khi có chính sách BHTG tại Việt Nam, phí BHTG được áp dụng là cùng chung một mức phí. Việc này chỉ phù hợp trong giai đoạn đầu triển khai chính sách khi mà Tổ chức BHTG chưa có đủ nguồn nhân lực và các nguồn lực cần thiết khác vì thực hiện chính sách phí này dễ quản lý, dễ tính toán và thu phí thuận lợi. Song với sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và trình độ của hệ thống tài chính ngân hàng hiện nay thì việc áp dụng chính sách phí đồng hạng không còn phù hợp với thực tế. Áp dụng thu phí đồng hạng đối với tất cả các tổ chức tham gia BHTG là không công bằng, tiềm ẩn rủi ro đạo đức, không khuyến khích, thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức trong việc nâng cao chất lượng hoạt động để được áp dụng mức phí thấp.

- Quy định về phí BHTG chưa phù hợp

Chính sách hiện hành về BHTG quy định theo hướng xác định một mức cứng về phí và hạn mức trả tiền bảo hiểm và trao quyền điều chỉnh mức này cho Thủ tướng Chính phủ. Quy định này chưa phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành và chưa đảm bảo tính linh hoạt, cụ thể: quy định này gây ra sự mâu thuẫn về thẩm quyền giữa Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Bởi lẽ, một quy định cụ thể trong Luật của Quốc hội sẽ có thể bị sửa đổi bởi một văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Và do đó, quy định này không phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, vì theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008, văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm chưa phù hợp

Chính sách BHTG bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền qua hình thức trực tiếp là chi trả tiền bảo hiểm và gián tiếp là kiểm soát rủi ro trong hoạt động của tổ chức tham gia BHTG. Tuy nhiên, người gửi tiền ít quan tâm đến hình thức bảo vệ gián tiếp của tổ chức BHTG mà chủ yếu quan tâm tới hạn mức chi trả BHTG. Mức độ chi trả tiền bảo hiểm có mối liên hệ trực tiếp tới khả năng phát sinh rủi ro, đặc biệt là rủi ro đạo đức khi có hoạt động BHTG. Do vậy, mức chi trả bảo hiểm tối đa phải đủ cao để ngăn chặn nguy cơ rút tiền hàng loạt khi TCTD gặp sự cố nhưng đồng thời phải đủ thấp để khuyến khích sự thận trọng của người gửi tiền. 

Với mức chi trả BHTG là 50 triệu đồng hiện nay không còn phù hợp với điều kiện thực tế khi mà tỷ lệ lạm phát từ năm 2005 - 2010 là 150%, thu nhập quốc dân bình quân đầu người tăng gấp 2,2 lần so với năm 2005. So với thế giới hạn mức chi trả này là thấp (Hạn mức chi trả ở Mỹ là 250.000 USD; Malaysia khoảng 82.500 USD; Hàn Quốc khoảng 44.000 USD…). Thêm vào đó, việc quy định số tuyệt đối về hạn mức chi trả BHTG trong luật là không hợp lý vì hạn mức chi trả phải phù hợp với tỷ lệ lạm phát, thu nhập quốc dân bình quân đầu người mà các chỉ số này biến động theo từng thời kỳ vì vậy việc thay đổi hạn mức sẽ rất phức tạp.

Thêm vào đó, các quy định liên quan đến loại tiền gửi được bảo hiểm; đối tượng người gửi tiền được bảo hiểm; loại hình tổ chức nhận tiền gửi cũng bộc lộ hạn chế trong quá trình triển khai chính sách, một số quy định về nghiệp vụ BHTG còn chưa hợp lý. Cụ thể: Quy định loại trừ ‘‘tiền gửi dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người gửi tiền’’ là chưa phù hợp vì đây là món tiền thuộc sở hữu của người gửi tiền cần được bảo vệ, việc giới hạn các loại tiền gửi như hiện nay là không phù hợp với thông lệ quốc tế, không bảo vệ được của nhà đầu tư và sự bình đẳng giữa các chủ thể gửi tiền. Về quy định loại hình tổ chức nhận tiền gửi bắt buộc phải tham gia BHTG mới chỉ dừng lại ở các tổ chức nhận tiền gửi theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng còn các hình thức tổ chức nhận tiền gửi khác (như tiết kiệm bưu điện…) chưa bắt buộc tham gia BHTG do vậy tiền gửi của người dân ở các tổ chức này không được bảo vệ quyền lợi.

Thêm vào đó, trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh, các điều kiện kinh tế - xã hội, mức thu nhập của người dân thay đổi nhanh chóng, kéo theo sự bất ổn định của chỉ số phí bảo hiểm tiền gửi và hạn mức trả tiền bảo hiểm thì việc quy định một khung cứng cho phí bảo hiểm tiền gửi và hạn mức trả tiền bảo hiểm trong văn bản luật sẽ bó chặt tính linh hoạt của các chỉ số này dẫn đến tình trạng quy định trong luật không theo kịp xu hướng phát triển của nền kinh tế và trở nên lỗi thời, trong khi việc sửa đổi một văn bản luật không những cần nhiều thời gian, tuân thủ nhiều quy trình chặt chẽ mà còn gây lãng phí về kinh phí cho ngân sách nhà nước.
2.2.3.3. Nguyên nhân

Kể từ khi chính sách bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam ra đời đến nay, nền kinh tế Việt Nam không bị khủng hoảng, chưa có ngân hàng nào bị đổ vỡ nên chính sách BHTG chưa được tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm kịp thời. Xét về yêu cầu đối với một chính sách thì chính sách BHTG hiện tại thiếu tính thực tế và tính đồng bộ. Các nhà hoạch định chính sách đã quan tâm trong việc nâng cao địa vị pháp lý để Tổ chức BHTG triển khai hoạt động hiệu quả song tiến trình soạn thảo và ban hành Luật BHTG còn chậm trễ trong khi các quy định hiện hành phần lớn đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Quyền và trách nhiệm của Tổ chức BHTG còn chưa hợp lý, chồng chéo. Quy định về quản lý nhà nước đối với Tổ chức BHTG còn chưa rõ ràng. 

Các tổ chức nhận tiền gửi tại Việt Nam hiện nay còn chưa thực sự nhận thức đúng tầm quan trọng của chính sách BHTG trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của mỗi tổ chức cũng như đối với toàn bộ hệ thống dịch vụ tài chính tiền tệ quốc gia. Bên cạnh đó, chính khách hàng gửi tiền cũng chưa hiểu biết nhiều về chính sách BHTG, trách nhiệm của các tổ chức nhận tiền gửi, quyền và lợi ích của người gửi tiền. Do đó các tổ chức tham gia BHTG chưa thực sự tự giác tuân thủ các quy định của chính sách BHTG. Các tổ chức liên quan, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan pháp luật … chưa quan tâm hỗ trợ thích đáng cho việc triển khai và thực hiện chính sách BHTG, xử lý các vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của tổ chức nhận tiền gửi, người gửi tiền và BHTG.

Chính vì vậy cần phải có có định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách để chính sách đạt được mục tiêu ban đầu và đảm bảo chính sách là khả thi, sát với thực tiễn. 

Tóm tắt nội dung khoa học của Chương II

Trong Chương II luận văn đề cập đến các vấn đề khoa học chủ yếu sau:


Một là, Phân tích thực trạng về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, sự phát triển của BHTG, những mặt được và chưa được và nguyên nhân trong hoạt động đến bảo hiểm tiền gửi;


Hai là, phân tích thực trạng chính sách bảo hiểm tiền gửi theo đó, khái quát về hệ thống chính sách bảo hiểm tiền gửi thời gian qua. Đồng thời, hệ thống hoá nội dung của chính sách của chính sách bảo hiểm từ đó phân tích thực trạng về vấn đề tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi;

Ba là, đánh giá thực trạng chính sách bảo hiểm, nêu ra kết quả đạt được, những hạn chế và tìm ra những nguyên nhân tồn tại của chính sách bảo hiểm ở Việt Nam.


Những nội dung khoa học trên là căn cứ lý luận đề ra hệ thống giải pháp hoàn thiện ở Chương III.

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ HỆ THỐNG GIẢI PHÁP
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM TIỀN GỬI Ở VIỆT NAM

3.1. Phương hướng hoàn thiện chính sách BHTG

3.1.1. Nâng cao tính pháp lý đối với các chính sách BHTG theo hướng cụ thể, đồng bộ, hệ thống

Trong xu thế phát triển của thị trường tài chính nói chung và của hệ thống ngân hàng nói riêng, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật là một yêu cầu khách quan tạo để điều kiện thuận lợi cho các định chế tài chính hoạt động hiệu quả. Bên cạnh những ưu điểm thì các quy định về bảo hiểm tiền gửi hiện nay vẫn còn nhiều bất cập và chưa phù hợp với bối cảnh của nền kinh tế trong thời kỳ mới. Chính vì vậy, cần thiết phải hoàn thiện hơn nữa các quy định về chính sách, hoạt động của bảo hiểm tiền gửi; nâng cao giá trị pháp lý của các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi và bảo đảm cho các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi được điều chỉnh ở văn bản pháp lý có giá trị cao nhất là luật. Luật BHTG sẽ là tâm điểm của chính sách về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền. Trên cơ sở có Luật Bảo hiểm tiền gửi không những người dân hiểu rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ của mình mà của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam còn xác định rõ vị trí của mình nhằm tránh chồng chéo nhiệm vụ với các cơ quan khác; xác định rõ cơ quan quản lý nhà nước và nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi để hoạt động bảo hiểm tiền gửi đạt hiệu quả cao hơn.
Như vậy, việc ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi trong bối cảnh hiện nay là cấp thiết để khắc phục những bất cập của chính sách bảo hiểm tiền gửi hiện hành và nâng cao giá trị pháp lý của các quy định về bảo hiểm tiền gửi, giúp cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi đạt hiệu quả cao hơn, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính cũng như ngân hàng.

Trong những năm qua, nhiều Luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động về tiền tệ, ngân hàng, bảo hiểm tiền gửi đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, thí dụ: Luật Đầu tư 2005, Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Chứng  khoán,  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, Luật Các tổ chức tín dụng 2010… Bởi vậy, việc hoàn thiện chính sách BHTG ở cấp độ cao hơn là một yêu cầu khách quan nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Từ những phân tích nêu trên, có thể thấy phương hướng hoàn thiện nâng cao tính pháp lý của chính sách BHTG theo hướng ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi là cần thiết để khắc phục những bất cập của quy định pháp luật bảo hiểm tiền gửi hiện hành và nâng cao giá trị pháp lý của pháp luật bảo hiểm tiền gửi, giúp cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi hoạt động hiệu quả hơn. 

3.1.2. Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa tổ chức BHTG với các chủ thể tham gia BHTG


Chính sách BHTG ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và đảm bảo an toàn cho hoạt động của các ngân hàng, bởi vậy cân bằng hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia BHTG và tổ chức BHTG là điều kiện tiên quyết đảm bảo mục tiêu chính sách đề ra. Bởi vậy, phương hướng hoàn thiện chính sách BHTG trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên là yêu cầu thiết yếu. Là công cụ của chính phủ trong lĩnh vực tài chính tiền tệ nhằm bảo vệ lợi ích của người gửi tiền trong quan hệ với tổ chức nhận tiền gửi thông qua việc thanh toán bảo hiểm tiền gửi khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, tổ chức BHTG đã đem lại quyền lợi cho người gửi để tránh thất thoát tài sản công dân. Bên cạnh đó, tổ chức tham gia BHTG cũng được hưởng lợi từ chính sách BHTG bằng việc tổ chức BHTG giúp các tổ chức tham gia BHTG cảnh báo, phát hiện những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động ngân hàng thông qua nghiệp kiểm tra, giám sát để có biện pháp xử lý thích hợp, đồng thời củng cố niềm tin của công chúng với hoạt động của các ngân hàng từ đó thúc đẩy huy động vốn cho các ngân hàng để phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Hơn nữa, khi các tổ chức tham gia BHTG bị lâm vào tình trạng khó khăn tạm thời về thanh khoản hay khi gặp sự cố rút tiền gửi ồ ạt thì ngay lập tức tổ chức BHTG sẽ xem xét và có các biện pháp hỗ trợ kịp thời về mặt tài chính. Tuy nhiên, tổ chức BHTG không phải là một tổ chức từ thiện vì vậy tổ chức tham gia BHTG phải có nghĩa vụ trả nợ cho tổ chức BHTG sau khi được nhận hỗ trợ tài chính và khi tổ chức tham gia BHTG có những vi phạm quy định về BHTG thì tổ chức BHTG có quyền thu hồi Chứng nhận BHTG đối với tổ chức vi phạm. Chính vì vậy, để chính sách BHTG phát huy mục tiêu của mình thì quyền lợi của các bên phải được đảm bảo.
3.1.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác BHTG
Với mục tiêu hướng tới là xây dựng đội ngũ cán bộ của Tổ chức BHTG chuyên nghiệp, đảm bảo các tiêu chuẩn về chuyên môn, ngoại ngữ, đạo đức nghề nghiệp, có khả năng làm việc nhạy bén, sáng tạo và hiệu quả trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, thận trọng, trung thực và gắn bó với tổ chức thì phương hướng hoàn thiện con người là một trong các yêu cầu không thể thiếu. Con người là nhân tố quyết định mọi hành động của tổ chức, để tổ chức hoạt động hiệu quả, để chính sách được thực thi theo đúng tôn chỉ mục đích thì đòi hỏi phải có những con người ‘‘vừa hồng vừa chuyên’’. Với đặc thù của hoạt động BHTG là liên quan đến tài chính vì vậy nhân sự làm công tác BHTG đòi hỏi phải làm việc công tâm, có đạo đức khi tác nghiệp vì vậy, hoàn thiện chất lượng đội ngũ cán bộ làm việc tại tổ chức BHTG cũng chính là góp phần hoàn thiện chính sách.
3.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách BHTG

3.2.1. Ban hành Luật BHTG
Qua một thập niên hoạt động và phát triển, chính sách BHTG của Chính phủ đã phát huy được những hiệu quả tích cực thông qua nhiều hoạt động của BHTG, đặc biệt là việc xử lý các tổ chức tham gia BHTG bị chấm dứt hoạt động không gây ảnh hưởng lớn tới các hoạt động của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế và khu vực một cách nhanh chóng và hầu hết các lĩnh vực như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán,… đều đã có luật hoặc pháp lệnh điều chỉnh thì pháp luật điều chỉnh hoạt động BHTG ở Việt Nam hiện nay mới chỉ dừng ở mức Nghị định. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ mới đồng bộ với các luật liên quan tới hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh chứng khoán hoạt động BHTG ở Việt Nam phải có cơ sở pháp lý ở mức cao hơn. Dự án Luật BHTG đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch nghiên cứu xây dựng song để Luật Bảo hiểm tiền gửi thực sự phát huy tác dụng trong việc đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra, các nội dung trong Luật BHTG cần được nghiên cứu hài hòa với thông lệ quốc tế và quan trọng hơn là phải phù hợp với hệ thống pháp luật của Việt Nam. 

Cụ thể, Luật Bảo hiểm tiền gửi phải thể chế hóa được quan điểm chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện được tính đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam đã được qui định trong Hiến pháp năm 1992. Đồng thời phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là các điều kiện về sự phát triển của thị trường tiền tệ, thị trường vốn, sự phát triển của hệ thống ngân hàng, mức độ hiểu biết, thói quen tiết kiệm của người dân. Bên cạnh đó, Luật BHTG phải kế thừa những nội dung phù hợp đã được trải nghiệm qua thực tiễn 10 năm thực hiện pháp luật bảo hiểm tiền gửi, bảo đảm tính kế thừa trong quản lý đồng thời khắc phục được những thiếu sót, bất cập của pháp luật hiện hành về  bảo hiểm tiền gửi. Ngoài ra, Luật Bảo hiểm tiền gửi phải tham khảo, học tập kinh nghiệm xây dựng Luật bảo hiểm tiền gửi của các nước, cũng như tham khảo các hướng dẫn phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu quả của các tổ chức quốc tế, bảo đảm Luật Bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam có sự tương thích nhất định với các chuẩn mực chung của quốc tế.

Việc xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi tạo thành một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ với các mảng pháp luật ngân hàng khác (Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng) nhằm tạo ra hiệu quả chung của các mảng pháp luật này, cũng như tạo ra sự phối hợp, hoạt động hiệu quả của các cấu phần trong mạng lưới an toàn tài chính quốc gia.

Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 của Quốc hội theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội. 

Để ban hành Luật BHTG cần thực hiện các công việc sau:

Một là, thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi. Ban soạn thảo và Tổ biên tập tiến hành nghiên cứu, chuẩn bị các công việc soạn thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi. Nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa Luật Bảo hiểm tiền gửi và hai Luật Ngân hàng mới Thủ tướng Chính phủ cần phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật BHTG.
Để Luật sát với thực tiễn hoạt động trong quá trình xây dựng Luật, tổ chức BHTG được tham gia ý kiến vì chính trong quá trình thực hiện tổ chức BHTG sẽ hiểu rõ ưu điểm và hạn chế của chính sách hơn bất kỳ đơn vị nào. Theo đó nên giao cho BHTGVN xây dựng và soạn thảo trên cơ sở góp ý kiến của các bộ, ngành liên quan để đảm bảo việc thực hiện chính sách BHTG là kế thừa các quy định cũ còn tiếp tục thực hiện được và phát triển các quy định mới trên nền các quy định cũ mà không còn phù hợp với điều kiện mới. Giai đoạn này dự kiến kết thúc trong tháng 12/2011.
Hai là, tổ chức lấy ý kiến góp ý bổ sung dự kiến kết thúc trong quý I/2012.

Ba là, trình Quốc hội thông qua, dự kiến kết thúc trong quý III/2012.

3.2.2. Hoàn thiện các quy định về nội dung chính sách

Việc hoàn thiện chính sách BHTG cần quy định cụ thể với các nội dung chủ yếu như:

- Thứ nhất, bổ sung vốn cho Tổ chức BHTG 


Hiện nay, theo quy định vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại cổ phần là  3.000 tỷ đồng trong khi nguồn vốn được cấp thực tế của tổ chức BHTG là 1.000 tỷ đồng bởi vậy áp lực tăng vốn của tổ chức BHTG ở Việt Nam là rất lớn, để chính sách BHTG mang tính khả thi năng lực tài chính của Tổ chức BHTG phải đủ nguồn lực để thực hiện chức năng của mình. Vì vậy, phải đảm bảo đầy đủ và chi tiết lộ trình tăng vốn điều lệ cho tổ chức BHTG lên mức 10.000 tỷ đồng để tương xứng với mức vốn điều lệ của các ngân hàng để kịp thời ứng phó khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, cần có quy định cụ thể để tổ chức BHTG có kế hoạch để Quỹ dự trữ tài chính tăng trưởng ổn định tương ứng với mức tăng trưởng tiền gửi được bảo hiểm, tích luỹ dự phòng nguồn lực đủ mạnh có thể đáp ứng kịp thời yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, từng bước gia tăng năng lực đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng thương mại.
- Thứ hai, quy định về mô hình tổ chức BHTG
          Chính sách BHTG quy định Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là một tổ chức tài chính Nhà nước do Chính phủ thành lập và có mối quan hệ với một số cơ quan quản lý Nhà nước khác, tuy nhiên lại chưa quy định rõ ràng về cơ quan Nhà nước trực tiếp quản lý và kiểm soát Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, đồng thời chưa xác định rõ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thuộc mô hình tổ chức là doanh nghiệp Nhà nước hay là một tổ chức trực thuộc Chính phủ. Theo kinh nghiệm quốc tế, để đảm bảo có được một cơ chế bảo hiểm tiền gửi hữu hiệu, tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải là một tổ chức độc lập, trực thuộc Chính phủ. Tổ chức này cần có chức năng và quyền hạn như một cơ quan chính phủ, bao gồm cả quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi. Vì vậy các nhà soạn thảo luật cần bổ sung quy định về việc xác định rõ vị trí pháp lý của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam.
         - Thứ ba, quy định về tổ chức tham gia BHTG
         Ngoài các tổ chức tín dụng, các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng được phép nhận tiền gửi theo quy định của pháp luật thì một số tổ chức như: Ngân hàng chính sách xã hội, Tiết kiệm bưu điện, công ty Bảo hiểm nhân thọ, Công ty uỷ thác đầu tư chứng khoán đều có hoạt động huy động vốn từ các cá nhân nhưng tất cả các tổ chức này đều chưa bị bắt buộc tham gia BHTG. Trong trường hợp những tổ chức này gặp rủi ro thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền sẽ không được đảm bảo. Bởi vậy, đây cũng là một vấn đề mà chính sách BHTG cần phải xem xét để sửa đổi và bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi là tất cả những tổ chức có hoạt động huy động tiền gửi của các cá nhân thì cần phải bắt buộc tham gia bảo hiểm tiền gửi. 

        
- Thứ tư, quy định về hạn mức tiền gửi tối đa được bảo hiểm
           Theo quy định hiện tại số tiền chi trả tối đa cho một cá nhân tại một tổ chức tham gia BHTG khi có sự kiện bảo hiểm là 50 triệu đồng, tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người tăng, số dư tiền gửi của công chúng ở các tổ chức tín dụng tăng, chỉ số lạm phát tăng cao, vì vậy trong thời gian tới hạn mức bảo hiểm cần phải được tăng lên gấp 2 hoặc 3 lần hạn mức hiện tại mới đủ đảm bảo mức tối thiểu để bảo vệ người gửi tiền khi có sự cố xảy ra.
        - Thứ năm, quy định về mức phí BHTG
           Hiện nay, mức phí bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại Nghị định 109/2005/NĐ-CP là 0,15%/năm tính trên số dư tiền gửi bình quân của các cá nhân tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, mức phí này áp dụng chung cho tất cả các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Tuy nhiên, đến nay mức phí này đã bộc lộ những hạn chế vì vậy thời gian tới cần xem xét, tính toán và đưa ra các quy định cho áp dụng mức phí BHTG theo mức độ rủi ro theo mức độ an toàn của các tổ chức tham gia BHTG. Ví dụ: đối với tổ chức tín dụng có hệ số an toàn vốn tối thiểu =< 9% thì được hưởng mức phí BHTG là 0,1%/năm; ngược lại, tổ chức tín dụng có hệ số an toàn vốn tối thiểu > 9% thì phải chịu mức phí BHTG là 0,5%/năm. Phân biệt mức phí BHTG giữa các tổ chức nhận tiền gửi sẽ làm tăng tính an toàn trong hoạt động ngân hàng và giảm gánh nặng chi trả cho tổ chức BHTG chính là góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước.
       
- Thứ sáu, quy định về sự kiện bảo hiểm tiền gửi

         Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 89/1999/NĐ-CP thì sự kiện bảo hiểm trong bảo hiểm tiền gửi được xác định dựa trên cơ sở có đồng thời cả hai căn cứ: Có văn bản chấm dứt hoạt động đối với tổ chức tín dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tổ chức đó mất khả năng thanh toán nợ.

           Tuy nhiên, tại Nghị định 89/1999/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hướng dẫn đều chưa có quy định về khái niệm “mất khả năng thanh toán” và các tiêu chí để xác định thế nào là một tổ chức tín dụng bị mất khả năng thanh toán. Chính vì vậy đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho hoạt động của tổ chứ bảo hiểm tiền gửi.

          Đối với căn cứ đầu tiên thì thẩm quyền ra văn bản chấm dứt hoạt động, việc chấm dứt hoạt động này đã được quy định tại Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng về việc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đối với căn cứ thứ hai là việc xác định tổ chức đó mất khả năng thanh toán, hiện nay chính sách BHTG không quy định cụ thể các tiêu chí để xác định một tổ chức tín dụng bị mất khả năng thanh toán. Theo Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1071/2002/QĐ-NHNN ngày 02/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều “Quy chế kiểm soát đặt biệt đối với các tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định só 215/1998/QĐ-NHNN5 ngày 23/6/1998 chỉ quy định các tiêu chí để xác định một tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Do vậy, tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ khó khăn trong việc xác định một tổ chức tín dụng bị mất khả năng thanh toán, nếu không xác định được thời điểm nào là thời điểm tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán thì việc xác định sự kiện bảo hiểm là rất khó khăn.

           Do vậy, bổ sung vào Luật và các văn bản hướng dẫn cụ thể các tiêu chí để xác định thế nào là một tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng thanh toán, để tạo điều kiện cho tổ chức BHTG xác định được chính xác sự kiện bảo hiểm tiền gửi, từ đó mới xác định được thời điểm chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền.

     
- Thứ bảy, quy định về giải quyết các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực BHTG
           Chính sách hiện hành về bảo hiểm tiền gửi không quy định cơ quan nào hay tổ chức nào sẽ có trách nhiệm xem xét, giải quyết khi xảy ra các tranh chấp về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm tiền gửi. Trên thực tế, không phải hoạt động nào cũng sẽ diễn ra suôn sẻ, do đó pháp luật điều chỉnh ở bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào cũng đều phải dự đoán tất cả các tình huống mà trên thực tế có thể phát sinh. Trong quan hệ bảo hiểm tiền gửi có thể xảy ra tranh chấp giữa tổ chức BHTG và tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi ... nếu các quy định của chính sách bảo hiểm tiền gửi không quy định cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp thì đây sẽ là một thiếu sót rất lớn trong quá trình xây dựng chính sách về bảo hiểm tiền gửi. Do đó, cần bổ sung vào Luật BHTG các quy định về cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi theo đó cần xác định rõ tổ chức nào có trách nhiệm xem xét, giải quyết khi xảy ra tranh chấp về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm tiền gửi. Đồng thời cần phân loại rõ các loại tranh chấp và thủ tục giải quyết các loại tranh chấp này, cụ thể cần quy định rõ là các tranh chấp về quan hệ hành chính thì sẽ được giải quyết theo thủ tục hành chính, còn các tranh chấp về quan hệ dân sự sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Thẩm quyền ra quyết định thành lập và cấp đăng ký kinh doanh cho tổ chức có hoạt động ngân hàng và nhận tiền gửi trên địa bàn là trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước, vì vậy Ngân hàng nhà nước vừa có trách nhiệm quản lý vừa có thẩm quyền xử lý các vấn đề tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động BHTG giữa tổ chức BHTG với các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn. 

- Thứ tám, quy định về thanh tra, khiếu nại về bảo hiểm tiền gửi

Để chính sách BHTG hoàn thiện theo hướng cụ thể, rõ ràng và mang tính khả thi thì nội dung thanh tra về bảo hiểm tiền gửi là cần thiết. Vì vậy chính sách BHTG cần có các quy định cụ thể về nội dung thanh tra bảo hiểm tiền gửi; Đối tượng thanh tra bảo hiểm tiền gửi; Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; Quy trình, thủ tục thanh tra; và Khiếu nại về bảo hiểm tiền gửi. Đồng thời Luật Bảo hiểm tiền gửi cũng cần quy định cụ thể về giải quyết khiếu nại về bảo hiểm tiền gửi. Theo đó, khiến nại về bảo hiểm tiền gửi có đặc thù là tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu không phải là cơ quan hành chính mà là tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

- Thứ chín, quy định về hoạt động nghiệp vụ BHTG

Trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần sớm được xây dựng và ban hành theo hướng khẳng định hoạt động kiểm tra của tổ chức BHTG ở Việt Nam đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là độc lập với công tác kiểm tra của đơn vị thực hiện chức năng thanh tra của Ngân hàng Nhà nước.

Nội dung kiểm tra của tổ chức BHTG cần được xây dựng cụ thể, riêng rẽ và phù hợp với quy mô và trình độ hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chứ không nên phụ thuộc vào các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành như hiện nay.

Đồng thời, bổ sung các quy định về quyền tham gia Hội đồng thanh lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi của Tổ chức BHTG. Quy định tư cách chủ nợ của tổ chức BHTG ở Việt Nam khi chi trả tiền bảo hiểm. Quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán của tổ chức BHTG Việt Nam từ nguồn thu thanh lý tổ chức tham gia BHTG.
Trước đây, Nghị định số 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 98) về BHTG không quy định việc xác lập quyền chủ nợ của BHTGVN trong trường hợp tổ chức tham gia BHTG bị giải thể bắt buộc và mất khả năng thanh toán. Vì vậy, tổ chức BHTG VN gặp nhiều khó khăn trong công tác theo dõi, thu thập số liệu, nắm bắt thông tin của các Hội đồng thanh lý. Để giải quyết một số bất cập trong Nghị định số 89, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89. Theo đó, BHTGVN trở thành chủ nợ của tổ chức tham gia BHTG với số tiền bảo hiểm đã chi trả và được phân chia giá trị tài sản theo thứ tự thanh toán như đối với người gửi tiền trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản. Với quy định này, tổ chức BHTG VN có nhiều thuận lợi hơn trong công tác theo dõi, giám sát hoạt động của các Hội đồng thanh lý. Tuy nhiên, về nhận thức vẫn có quan niệm cho rằng, số tiền tổ chức BHTG VN đã chi trả cho người gửi tiền là chi phí rủi ro mà tổ chức BHTG VN gánh chịu, Hội đồng thanh lý không phải hoàn trả. Chính vì vậy, đã xảy ra trường hợp một số Hội đồng thanh lý thanh toán chưa theo đúng thứ tự ưu tiên trong thanh lý cho các chủ nợ. Vì vậy, vấn đề trật tự ưu tiên thanh toán của tổ chức BHTG trong quá trình thanh lý hay phá sản tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, cần được quy định rõ ràng, thống nhất. Cụ thể, trong Luật bổ sung các quy định nhằm xác định các khoản tiền chi trả bảo hiểm của tổ chức BHTG Việt Nam sẽ được coi như là khoản tiền cho tổ chức tín dụng vay nhằm mục đích hỗ trợ chi trả tiền gửi cho người gửi tiền, lúc đó tổ chức BHTG Việt Nam sẽ được đứng thứ 2 trong thứ tự ưu tiên thanh toán theo Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 615/2003/QĐ-NHNN17 ngày 16/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, để tổ chức BHTG Việt Nam có quyền nhận lại số tiền đã chi trả bảo hiểm tiền gửi từ nguồn thu thanh lý tài sản của đơn vị được chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi theo một trật tự hợp lý.
Thứ mười, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về BHTG

Xây dựng kế hoạch hành động nhằm tổ chức thực hiện có hệ thống và thường xuyên hơn công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách và kiến thức về BHTG. Phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về chính sách cho công chúng. Tổ chức BHTG tăng cường chỉ đạo, triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách nhằm nâng cao nhận thức của người gửi tiền và toàn xã hội. Xây dựng lộ trình và đưa nội dung kiến thức về BHTG vào giáo trình giảng dạy trong các trường đại học khối kinh tế, chuyên ngành tài chính-ngân hàng-bảo hiểm.
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực 
Để đảm bảo việc triển khai chính sách BHTG đạt kết quả tích cực, đảm bảo lợi ích của nhà nước, của tổ chức tham gia BHTG, của người gửi tiền cũng như bảo toàn vốn của ngân sách nhà nước, tránh lãng phí tiền thuế của nhân dân trong việc chi trả BHTG do có sự kiện BHTG thì giải pháp hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực BHTG là đòi hỏi tất yếu. Hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực cũng chính là góp phần thực hiện tốt chính sách và thúc đẩy hoạt động của tổ chức hiệu quả. Do vậy, Tổ chức BHTG cần phải xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn nhằm đào tạo cán bộ, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên” tương ứng với sự phát triển không ngừng của hoạt động tài chính - ngân hàng trong nước và quốc tế. Cán bộ của Tổ chức BHTG cần được trang bị kiến thức để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác vừa có đạo đức nghề nghiệp. Để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trước hết đòi hỏi Tổ chức BHTG phải có định hướng, mục tiêu rõ ràng về nhân lực được đào tạo ra, nhằm đáp ứng nhu cầu của công việc và để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đòi hỏi tầm nhìn chiến lược của Tổ chức BHTG với việc định hướng phát triển hoạt động trong tương lai gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế, như vậy mới phát huy hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực. 
Giải pháp hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực cụ thể:

- Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức BHTG phải xây dựng Chương trình định hướng công việc và phát triển cán bộ mới như tạo điều kiện cho cán bộ mới tìm hiểu về tổ chức, vị trí, vai trò và bộ phận sẽ làm việc. Đồng thời, xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc của cán bộ ở mỗi bộ phận để làm cơ sở cho việc hoạch định, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Xem xét giữa kinh phí đào tạo và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo để lập kế hoạch đào tạo thích hợp với mỗi vị trí. Đồng thời, định kỳ có kế hoạch luân chuyển cán bộ giữa các bộ phận để cán bộ hiểu biết nhiều hơn về công việc của các bộ phận khác. Từ đó, đề ra biện pháp quản trị nhân lực có hiệu quả. Ngoài ra, tổ chức BHTG cần xây dựng Chương trình đề bạt, thăng tiến nghề nghiệp: Ban lãnh đạo tổ chức BHTG phải tạo môi trường làm việc bình đẳng để khuyến khích cán bộ. Các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí công tác cần được công khai. 
- Thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:
Tổ chức BHTG cần xây dựng và chủ động trong công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức cả về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức hành nghề mà cả kỹ năng giao tiếp (bằng ngoại ngữ), trình độ tin học và kỹ năng làm việc theo nhóm. Trên cơ sở đó, mọi cán bộ phải được học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và thực hiện theo quy trình đào tạo để cán bộ luôn tiếp thu những kiến thức mới, phương thức làm việc tiên tiến, khoa học… Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức. Để nâng cao tính hiệu quả của công tác đào tạo, tổ chức BHTG nên tăng cường sự liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo, thành lập quỹ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 

- Hoàn thiện công tác tuyển dụng: Tổ chức BHTG cần dựa trên cơ sở các qui chế, chính sách về tuyển dụng lao động, qui định về tiêu chuẩn cán bộ của nhà nước, của ngành để xây dựng các qui định, chính sách và tiêu chuẩn tuyển dụng phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức. Mỗi bộ phận trong tổ chức BHTG cần phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự kèm theo các tiêu chuẩn cụ thể như: trình độ, kinh nghiệm, ngoại ngữ, sức khoẻ, độ tuổi và hình thức… Mọi thông tin tuyển dụng cần được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quá trình thi tuyển phải được giám sát chặt chẽ và bảo đảm tính công bằng. Sau khi trúng tuyển, tổ chức BHTG phải ràng buộc trách nhiệm cán bộ mới bằng việc ký kết hợp đồng lao động theo qui định của Luật Lao động. Quyền lợi của cán bộ sau khi chấm dứt hợp đồng sẽ được giải quyết theo chế độ bảo hiểm xã hội và phụ thuộc vào thời gian mà cán bộ đó làm việc tại tổ chức. 

- Nâng cao chất lượng môi trường làm việc: Điều kiện làm việc có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lao động của mỗi cá nhân, tạo ra bầu không khí dân chủ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa những người lãnh đạo với cán bộ và giữa cán bộ với nhau để người lao động cảm nhận được sự tôn trọng và phát huy hết mọi tiềm năng của mình. Đồng thời, xây dựng môi trường văn hoá tổ chức, tạo ra những dấu ấn đặc trưng như tính dân chủ, ý thức tập thể, sự quan tâm và có ý thức trách nhiệm với nhau trong công việc. Điều đó góp phần nâng cao chất lượng công việc và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ trong tổ chức.      

- Hoàn thiện chế độ đãi ngộ người lao động: 
Tuyển người đã khó, giữ người còn khó hơn, chính vì vậy để cán bộ gắn bó với tổ chức, yên tâm công tác, phục vụ lâu dài thì tổ chức BHTG cần có các chính sách động viên, quan tâm đến đời sống vật chất lẫn tinh thần của cán bộ. Để gắn tiền lương với chất lượng lao động, mỗi cán bộ sau một tháng hoặc một quý làm việc cần được đánh giá xếp loại theo các mức độ. Ví dụ: cán bộ xếp loại A được hưởng hệ số lương 1,2; xếp loại B được hưởng hệ số lương 1,0; xếp loại C được hưởng hệ số lương 0,8. Đối với người lao động có thời gian gắn bó lâu dài với tổ chức hoặc đã kịch bậc của bảng lương thì nên sử dụng hệ số lương theo thâm niên trong quá trình tính lương cho người lao động. Ví dụ: thời gian công tác tại tổ chức là 5-10 năm hưởng hệ số lương 1,2; thời gian công tác tại tổ chức là 10-15 năm hưởng hệ số lương 1,3… Ngoài ra, tổ chức cần duy trì các hình thức thưởng như: thưởng cuối năm, thưởng hoàn thành vượt kế hoạch, thưởng sáng kiến… 

- Hoàn thiện hệ thống nội qui và kỷ luật lao động: Tổ chức BHTG cần củng cố và hoàn thiện các qui định bí mật thông tin của tổ chức tham gia BHTG và các qui định về quyền lợi của cán bộ, các điều khoản vi phạm nội qui lao động và hình thức kỷ luật đi kèm. Cụ thể: các cán bộ có thành tích trong chuyên môn nghiệp vụ thì ngoài lương còn được thưởng thêm tiền, còn những cán bộ vi phạm nội quy, quy chế và các quy định của tổ chức thì sẽ bị phạt tiền, hạ bậc lương hoặc chậm thời gian lên lương. Thưởng, phạt phân minh sẽ tạo động lực cho cán bộ làm việc và đem lại hiệu quả công việc cho tổ chức.
-  Bố trí và phân công lao động thích hợp: Vị trí làm việc là một động lực thúc đẩy cán bộ làm việc, phân công nhiệm vụ hợp lý tạo điều kiện cho cán bộ phát huy sở trường và kiến thức được đào tạo. Chính vì vậy, tổ chức BHTG xem xét, bố trí cán bộ  phù hợp với khả năng thực tế của họ. Trên cở sở đánh giá trình độ cán bộ mạnh dạn giao công việc cũng như quyền hạn và trách nhiệm cho cán bộ để họ có thể độc lập và chủ động trong công việc. Ưu tiên phát triển và bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ trẻ có trình độ, năng lực và nhiệt tình trong công việc.
3.3. Kiến nghị

3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội
Xây dựng và ban hành Luật BHTG 

Thời gian qua, Dự án Luật BHTG đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch nghiên cứu xây dựng cùng với việc sửa đổi một số Luật của ngành ngân hàng và sẽ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến để sớm ban hành. Đây là một trong những tiền đề pháp lý quan trọng cho tổ chức BHTG VN phát triển và mở rộng các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu và kỳ vọng của một tổ chức bảo hiểm tiền gửi “giảm thiểu rủi ro” - mô hình tổ chức BHTG hiệu quả đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Thời gian tới kiến nghị Quốc hội nhanh chóng ban hành luật.
3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ

Chính phủ sớm có cơ chế chính sách tài chính về việc cấp cho Tổ chức BHTG một hạn mức tín dụng dự phòng phù hợp theo tổng tiền gửi được bảo hiểm đối với những trường hợp khẩn cấp. Đồng thời cấp bổ sung vốn điều lệ cho tổ chức BHTG để tổ chức BHTG có thể hoàn thành các nhiệm vụ mà Chính phủ giao. Chính sách về hạn mức tín dụng dự phòng cần quy định đảm bảo cân đối với rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động của một hệ thống ngân hàng đồng thời đảm bảo việc xử lý khi khủng hoảng xảy ra hoặc có tình trạng rút tiền ồ ạt ở nhiều tổ chức tín dụng trong cùng một thời điểm; đồng thời mức vốn điều lệ bằng lớn hơn hoặc bằng vốn điều lệ của một hệ thống ngân hàng thương mại.
Ngoài ra, kiến nghị Chính phủ xây dựng chính sách thu phí theo mức độ rủi ro để tổ chức BHTG từng bước thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ người gửi tiền và góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

3.3.3 Kiến nghị đối với các bộ, ngành liên quan

* Đối với Ngân hàng Nhà nước

Xây dựng cơ chế chính sách phối hợp trong xử lý các vi phạm về cung cấp thông tin trong hoạt động ngân hàng và một số quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng (nếu có) của tổ chức tham gia BHTG. Theo đó, NHNN giao trách nhiệm, quyền hạn xử lý vi phạm về việc cung cấp thông tin của các tổ chức tham gia BHTG cho tổ chức BHTG khi tổ chức BHTGVN phát hiện vi phạm.
* Đối với Bộ Tài chính
Để chính sách và hoạt động BHTG hiệu quả, kiến nghị Bộ Tài chính tạo điều kiện thu xếp nguồn và kế hoạch để cấp đủ vốn điều lệ cho Tổ chức BHTG; đồng thời xem xét điều chỉnh quy định mức chi cho hoạt động tuyên truyền chính sách BHTG tới công chúng. Đây không phải là khoản chi đơn thuần về tuyên truyền quảng cáo hình ảnh cho Tổ chức BHTG mà đó là khoản chi cho việc tuyên truyền, phổ cập chính sách BHTG tới công chúng.
* Đối với Bộ giáo dục và Đào tạo
Để tuyên truyền và phổ cập kiến thức về BHTG, kiến nghị Bộ giáo dục và Đào tạo xem xét, xây dựng lộ trình và đưa nội dung kiến thức về BHTG vào giáo trình giảng dạy trong các trường đại học khối kinh tế, chuyên ngành tài chính-ngân hàng-bảo hiểm.
3.3.4. Kiến nghị đối với UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương


Để đưa chính sách BHTG đi vào cuộc sống và phát huy thuộc tính công của chính sách kiến nghị UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương với thẩm quyền ra quyết định thành lập và cấp đăng ký kinh doanh cho tổ chức có hoạt động ngân hàng và nhận tiền gửi trên địa bàn xây dựng cơ chế chính sách phối hợp với tổ chức BHTG quản lý và xử lý các hậu quả mà tổ chức tham gia BHTG có thể gây ra trên địa bàn. 

Tóm tắt nội dung khoa học của Chương III
Trong Chương III luận văn đề cập đến các vấn đề khoa học chủ yếu sau: 
Một là, đưa ra phương hướng hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi;
Hai là, đưa ra giải pháp để hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi theo đó, hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi theo hướng cải thiện chính sách tốt hơn, hợp lý và phù hợp với điều kiện mới;

Ba là, đưa ra các kiến nghị với các cấp, bộ ngành liên quan trong việc thúc đẩy hoàn thiện chính sách BHTG.
KẾT LUẬN
Hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi là một yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống giám sát tài chính quốc gia nói chung và  hoạt động BHTG ở Việt Nam nói riêng trong giai đoạn hiện nay, khi mà chính sách BHTG đang góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại. Để chính sách BHTG phát huy hiệu quả, bản thân tổ chức BHTG phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, muốn vậy một vấn đề vô cùng quan trọng và cấp bách mà Nhà nước phải quan tâm giải quyết đó là: Hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi cho tương xứng với vị trí và vai trò của nó. Tuy nhiên, đây là một vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục phối hợp nghiên cứu để giải quyết.

Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong phạm vi hạn hẹp của một luận văn thạc sỹ, tác giả đã hoàn thành được các nhiệm vụ sau:

- Hệ thống hoá được các vấn đề cơ bản về tiền gửi, hoạt động bảo hiểm tiền gửi, những lý luận cơ bản về chính sách BHTG, nội dung, phương pháp và những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách BHTG.

- Đánh giá thực trạng chính sách BHTG, từ đó rút ra được những mặt đã đạt được cũng như các mặt hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân của những hạn chế đó.

- Dựa trên định hướng hoạt động của tổ chức BHTG trong thời gian tới, đề xuất các giải pháp và các kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi.
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(5) Triển khai công tác chi trả tại địa phương 








(6) Quyết toán và báo cáo kết quả công tác chi trả 
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Thông báo việc chi trả và thành lập đoàn chi trả








(2) Kiểm tra tại chỗ hồ sơ, danh sách người nhận, tiền được hưởng  chi trả 
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(1) Tiếp nhận hồ sơ và rà soát tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ
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